Thuyết minh QH chung xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vi Thanh đến năm 2030
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Phần thứ nhất
MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH
Đồ án  “Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình Nông thôn mới của Chính phủ)” đã được phê duyệt năm 2016 có hiệu lực đến năm 2020. Trong thời gian qua xã Hỏa Lựu đã phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Xã Hỏa Lựu đang có những bước phát triển mạnh, quá trình đô thị hóa diễn ra dần, bắt đầu từ khu vực giáp ranh Phường III, Phường VII, thành phố Vị Thanh lang rộng về khu vực trung tâm xã. Hạ tầng giao thông thời gian qua cũng đã được đầu tư xây dựng, tạo sự thông suốt trên toàn địa bàn xã và liên thông với các xã lân cận và với trung tâm thành phố…. đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao nhưng cần xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể.

Xây dựng xã Hoả Lựu theo mô hình “nông thôn mới nâng cao” nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống; đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Đến nay, Chính Phủ đã ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025 và các Thông tư, Văn bản hướng dẫn Bộ Xây Dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn nhằm tiếp tục nâng cao thực hiện chương trình nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố; cụ thể hóa cơ bản mục tiêu của Quyết định số 864/QĐ-UBND 864/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh; 

Đồ án  “Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình Nông thôn mới của Chính phủ)” thực hiện trong giai đoạn 2010-2020 đã hết hiệu lực. Để có cơ sở quản lý, căn cứ đầu tư, xây dựng công trình … cần phải lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030.

Chính vì vậy, việc Quy hoạch chung xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh đến năm 2030 là cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH
Xây dựng xã Hỏa Lựu theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới, định hướng theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao phù hợp với Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 của UBND thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống; đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Quy hoạch chung xây dựng xã Hỏa Lựu là tổ chức không gian mạng lưới điểm dân cư nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo mô hình nông thôn mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong địa bàn xã nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Đảm bảo việc xây dựng mới, cải tạo các điểm dân cư nông thôn đạt các yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đảm bảo phát triển bền vững;

- Bảo đảm các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường;

- Bảo vệ cảnh quan và các di tích lịch sử, văn hóa; giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo các yêu cầu về quốc phòng, an ninh;

- Sử dụng hợp lý vốn đầu tư, đất đai và tài nguyên;

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn tiến tới thu hẹp khoảng cách với cuộc sống đô thị;

- Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị truyền thống;

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về phát triển nông thôn.
III. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ LẬP QUY HOẠCH
1. Các văn bản pháp lý:
· Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

· Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14 ngày 01 tháng 01 năm 2021;
· Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch nông thôn và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch nông thôn;

· Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022  của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

· Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

· Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

· Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

· Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;

· Căn cứ Công văn số 1680/QĐ-BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn ngày 11/05/2022 ban hành hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

· Căn cứ Công văn hướng dẫn số 1037/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá quy hoạch nông thôn mới trong năm 2021;

· Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”;
· Căn cứ Quyết định 2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 
· Căn cứ Quyết định 2281/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

· Căn cứ Quyết định 864/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành bộ tiêu chí Nông thôn mới, Bộ tiêu chí NTM nâng cao và Bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025;

· Căn cứ Quyết định 2926/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Vị Thanh về việc điều chỉnh cục bộ một số vị trí không còn phù hợp thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố Vị Thanh;
· Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021- 2025;
· Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của
Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Vị Thanh, giai đoạn 2021-2025;
· Căn cứ Công văn số 1082/SXD-QH&ĐT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao do Sở Xây dựng phụ trách;
· Căn cứ Công văn số 1675/UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc cho chủ trương điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ);
· Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh đến năm 2030;

· Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt dự toán chi phí công tác lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh đến năm 2030;

· Căn cứ Quyết định số 4043/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc chỉ định đơn vị tư vấn lập đồ án tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh đến năm 2030;
- Căn cứ nội dung cuộc họp đóng góp đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh (Thông báo số 120/TB-VP.HĐND&UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng HĐND&UBND thành phố Vị Thanh);

- 
Căn cứ Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư (kèm theo Báo cáo số 35/ BC.PQLĐT ngày 26 tháng 02 năm 2024 của phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh);
- Căn cứ nội dung Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ngày 05 tháng 6 năm 2024 (Biên bản số 100-BB/TU ngày 11 tháng 6 năm 2024 về hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố);

- Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng VN hiện hành.
2. Các cơ sở bản đồ và tài liệu khác:

- Các quy hoạch chuyên ngành như: sử dụng đất đai, giao thông, nông nghiệp, ... trên địa bàn xã;

- Bản đồ Quy hoạch chung thành phố Vị Thanh;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

- Bản đồ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;
- Bản đồ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: Nghĩa trang nhân dân thành phố Vị Thanh;

- Bản đồ Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã;

- Niên giám thống kê thành phố Vị Thanh năm 2022;

- Bản đồ địa chính xã Hỏa Lựu;

- Tài liệu, số liệu, bản đồ về hiện trạng sử dụng đất xã Hỏa Lựu năm 2020;
- Báo cáo Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao đến thời điểm ngày 07 tháng 4 năm 2023 trên địa bàn thành phố Vị Thanh trong đó có xã Hỏa Lựu;
- Căn cứ thực trạng kinh tế - xã hội, điều kiện của Xã,

IV. PHẠM VI LẬP QUY HOẠCH
- Toàn bộ diện tích đất tự nhiên của xã: được quy hoạch là 1.698,29 ha.

Thời hạn quy hoạch chung xây dựng xã 10 năm và phân kỳ quy hoạch 05 năm. Cụ thể thời hạn lập Quy hoạch chung xây dựng xã Hỏa Lựu gồm 2 giai đoạn như sau:

· Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030.

· Giai đoạn dài hạn đến năm 2035.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đến tác động liên vùng của các xã, phường giáp ranh trong địa bàn thành phố và huyện lân cận.


Phần thứ hai

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1. Vị trí địa lý:
Xã Hỏa Lựu nằm ở khu vực gần trung tâm thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Có vị trí tiếp giáp như sau:

+ Đông giáp phường III thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy

+ Tây giáp xã Tân Tiến thành phố Vị Thanh

+ Nam giáp huyện Long Mỹ

+ Bắc giáp phường VII thành phố Vị Thanh.
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2. Địa hình, địa mạo:
Mang đặc trưng của vùng đồng bằng Tây Nam Bộ với hệ thống kênh rạch chằng chịt, địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ bình quân từ 0,3m – 0,5m.
3. Khí hậu: 
Tỉnh Hậu Giang nói chung và Xã Hỏa Lựu nói riêng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với những đặc trưng chủ yếu sau:

- Nhiệt độ cao đều trong năm (trung bình 26,8oC), tháng 4 nóng nhất (nhiệt độ trung bình 28,3oC) và tháng 1 thấp nhất (nhiệt độ trung bình 25,5oC). Nắng nhiều (trung bình 2.445 giờ/năm, 6,7 giờ/ngày), khá thuận để cây trồng sinh trưởng - phát triển tốt, cho năng suất và chất lượng sản phẩm cao.

- Lượng mưa bình quân cả năm đạt 1.635 mm và phân bố theo mùa, trong đó: mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11 với lượng mưa chiếm 90% tổng lượng mưa năm, đặc biệt trong các tháng mưa nhiều thường gây tình trạng ngập cục bộ ở các khu vực trũng; mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến đầu tháng 4 (năm sau) với lượng mưa chỉ chiếm 10% tổng lượng mưa năm nên thường thiếu nước cho cây trồng, nhất là các khu vực có địa hình cao.

4. Thủy văn:
Chế độ thủy văn: Chế độ thủy văn của hệ thống kênh rạch ở thành phố Vị Thanh nói chung và của Xã Hỏa Lựu nói riêng, chịu tác động của 4 yếu tố chính là: chế độ dòng chảy chính của sông rạch, chế độ mưa tại chỗ, chế độ triều biển Đông và chế độ triều biển Tây.

Tình trạng ngập lũ: So với các tỉnh khác thuộc ĐBSCL, Hậu Giang nói chung, địa bàn xã và thành phố Vị Thanh nói riêng nằm ở vùng ngập nông nên lũ thường đến muộn, rút chậm và cường suất nhỏ hơn. Tuy nhiên, do Hậu Giang chịu ảnh hưởng của 2 chế độ thuỷ triều là triều biển Đông qua sông Hậu và triều biển Tây qua sông Cái Lớn nên khả năng tiêu thoát chậm, nhất là khu vực phía Tây - Nam của tỉnh (Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thanh), làm cho quá trình tiêu thoát nước ở thành phố Vị Thanh bị chậm lại.

Thủy triều: Dưới tác động của thủy triều, địa hình, chế độ mưa, khu vực giữa thành phố (trong đó có xã Hỏa Lựu) nằm trong vùng giáp nước nên khả năng tiêu thoát nước của khu vực này khá khó khăn, đặc biệt là các tháng mưa lũ, mức ngập bình quân trên 60-90cm, thời gian ngập bắt đầu từ 1- 15/8, kết thúc 1-15/11). Cơ cấu cây trồng chủ yếu là 2 vụ lúa, lúa – mía, cây ăn quả.

Chế độ dòng chảy trên sông rạch: chế độ dòng chảy trên sông rạch của xã được chia thành hai mùa rõ rệt, bao gồm: 

- Mùa kiệt bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, mặc dù lưu lượng nước trên sông rạch thấp, nhưng do tác động của thủy triều và do xã nằm gần với sông Hậu nên toàn bộ diện tích của xã có thể tưới tiêu tự động.

- Mùa lũ bắt đầu từ trung tuần tháng 8 và kết thúc vào đầu tháng 11, lũ từ sông Hậu theo kênh rạch chảy vào đồng ruộng, cộng với tác động của thủy triều, địa hình, hệ thống cơ sở hạ tầng và chế độ mưa tại chỗ, gây tình trạng ngập úng trên đồng ruộng với mức ngập bình quân trên 60 – 90 cm, nhưng do toàn bộ đồng ruộng của xã đã có hệ thống đê bao khá hoàn chỉnh, nên có thể sản xuất 2 vụ lúa, 2 vụ lúa – màu và trồng cây ăn quả chủ động.
5. Thổ nhưỡng:

Thổ nhưỡng khu vực quy hoạch ở đây chủ yếu là đất phù sa. Thuộc loại đất phù sa ngọt, không nhiễm các độc tố, hàm lượng chất dinh dưỡng cao, được phù sa bồi đắp hàng năm dày và nhiều, rất màu mỡ, thích hợp cho trồng lúa, cây ăn quả và các loại rau màu...

Khu vực Xã Hỏa Lựu hiện tại chưa có khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn trên phạm vi địa bàn xã. Qua thăm dò các hố đào và hố móng một số công trình cho thấy:

- Nền đất rất yếu, cường độ chịu tải nền vào khoảng 0,2 ( 0,4kg/cm2, mực nước ngầm xuất hiện ở độ sâu 1(1,5m. 

- Khi xây dựng công trình lớn cần khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn cụ thể để có phương án xử lý nền móng.

6. Các nguồn tài nguyên:

- Tài nguyên nước mặt: Chủ yếu là nước từ các sông rạch và nước mưa, Xã Hỏa Lựu có hệ thống kênh, rạch khá thuận lợi cho việc cung cấp nguồn nước mặt quanh năm. 

- Tài nguyên nước ngầm: Vùng nước ngầm có chất lượng và trữ lượng tốt đủ điều kiện khai thác phục vụ nước sinh hoạt.
7. Vấn đề thiên tai: 

Xã Hỏa Lựu nằm trong vùng ít chịu ảnh hưởng của bão nhưng bị tác động gián tiếp của của lũ đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm khi mực nước trên sông Hậu dâng cao, mực nước trong các kênh trên địa bàn xã cũng bị ảnh hưởng gây tình trạng ngập úng trên đồng ruộng. Ngoài ra trên địa bàn xã còn có nguy cơ bị ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết xấu như: lốc, xoáy…

8. Đánh giá điều kiện tự nhiên:

- Lợi thế:

+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi, ít chịu ảnh hưởng của bão. 

+ Với nguồn tài nguyên đất đai rộng lớn mầu mỡ, hàm lượng chất dinh dưỡng cao, là điều kiện thuận lợi cho xã phát triển nền nông nghiệp có sản lượng và chất lượng cao.

+ Xã Hỏa Lựu có địa thế giao thông thủy bộ thuận lợi, có ưu thế trong mối quan hệ liên vùng kinh tế. Đây là một thế mạnh thúc đẩy Công nghiệp-TTCN, thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển góp phần tăng trưởng kinh tế của xã.

- Hạn chế:

+ Địa hình thấp, nhiều kênh rạch, vào mùa mưa thường bị ngập, dẫn tới việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc tốn kém và mất nhiều thời gian hơn.

- Tình trạng ngập lũ và úng trong những năm gần đây diễn biến khá phức tạp, đã gây nhiều bất lợi cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

II. DÂN SỐ, ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA, DÂN TỘC VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ

1. Hiện trạng dân số:

- Quy mô dân số xã: 6.791 người (Niên giám thống kê Thành phố Vị Thanh năm 2021), Số hộ dân trên địa bàn xã khoảng: 1700 hộ. Trong đó phần lớn là người Kinh, thành phần còn lại là người Hoa và người Khmer, Mật độ dân số 248 người/km2.
- Dân cư của xã phân bố không đều ở các ấp. 

- Lao động: tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ giải quyết việc làm mới, cung ứng lao động ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động theo các năm đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể trong năm 2022: Tỷ lệ lao động qua đào tạo áp dụng đạt cho cả nam và nữ  76,91% (3.650/4.746)

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) 36,87% (1.750/4.746)

- Ngoài nghề nông (trong đó chủ yếu là trồng khóm- trồng khóm trên đất phèn, trồng khóm và nuôi thủy sản trên mương xen rẫy khóm, làm ruộng, trồng màu...), những ngành nghề khác của xã chủ yếu là phục vụ sản xuất nông nghiệp và chăng nuôi như các mô hình đang thực hiện có hiệu quả như: nuôi gà, nuôi dê, lục bình,...
2. Đặc điểm văn hóa, dân tộc và phân bố dân cư:

Thành phần dân tộc Kinh chiếm tỷ trọng lớn, các thành phần người Hoa và Khmer chiếm tỷ trọng thấp.
Sinh hoạt văn hóa cộng đồng theo làng xóm là đặc thù cần giữ gìn và phát huy, bên cạnh đó điều kiện định cư ven kênh rạch gắn với đất canh tác trồng vườn là yếu tố đặc trưng của vùng.

Phân bố dân cư: Dân cư tập trung dọc tuyến đường sông kênh rạch lớn trên địa bàn xã và khu vực trong Trung tâm xã.
III. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

- Hiện trạng kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp:

Nền Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ có phát triển nhưng tỷ trọng trong nền kinh tế chung của xã còn thấp. Tăng trưởng kinh tế hàng năm được ổn định.
Trong những năm qua kinh tế của xã có bước phát triển tương đối ổn định, xã đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: kinh tế - xã hội phát triển rõ rệt, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giảm dần nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của xã; Hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, thủy nông nội đồng … được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp; văn hóa – xã hội có sự chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên; quốc phòng – an ninh được giữ vững và ổn định; hệ thống chính trị được cũng cố kiện toàn, mặt trận và các đoàn thể ngày càng lớn mạnh, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.


- Đánh giá thế mạnh, tiềm năng và các hạn chế trong phát triển kinh tế:

Nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của xã, trồng khóm, nuôi thủy sản trên mương xen rẫy khóm, làm ruộng, trồng màu,.. vừa là thế mạnh, vừa là động lực phát triển kinh tế của xã. Chính vì vậy, nền kinh tế của xã chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai, dịch bệnh nông nghiệp & các diễn biến giá cả thị trường nông nghiệp.
IV.  HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:

Hiện trạng sử dụng đất:

Tổng diện tích toàn xã 1.698,29 ha (Quy hoạch sử dụng đất thành phố Vị Thanh năm 2021) trong đó cụ thể Diện tích, cơ cấu các loại đất như sau: 

-Đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn: 87,89% tương đương khoảng 1.492,67ha. Trong thành phần đất Nông nghiệp tại xã chủ yếu là đất trồng lúa nước, cây hằng năm khác, đất trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản.

-Đất xây dựng chiếm: 10,91% tương đương khoảng 185,24ha. Trong đó là đất ở, đất công trình công cộng, hạ tầng giao thông, đất cấp điện, đất cấp thoát nước, đất mặt nước....

-Đất khác chiếm: 1,20% tương đương khoảng 20,38ha. Trong đó chỉ là Đất sông ngòi kênh rạch.... Không có loại hình đất chưa sử dụng.
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích
 (ha)
	Tỷ lệ

	
	
	
	 

	Đất nông nghiệp
	 
	1.492,67
	87,89%

	Đất sản xuất nông nghiệp
	 
	1.487,85
	99,68%

	Đất trồng cây hàng năm
	 
	1.192,06
	79,86%

	Đất trồng lúa
	LUC
	721,07
	48,31%

	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	470,99
	31,55%

	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	295,79
	19,82%

	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	4,82
	0,32%

	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	 
	 

	Đất xây dựng
	 
	185,24
	10,91%

	Đất ở
	ONT
	29,35
	15,84%

	Đất công cộng
	TSC,DYT,
DGD,…
	3,53
	1,91%

	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	DTT,DKV
	 
	 

	Đất tôn giáo. Danh lam thắng cảnh,di tịch, đình đền.
	DDT,TON
	0,76
	0,41%

	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề
	SKK,SKN,SKC,
	0,35
	0,19%

	Đất xây dựng các chức năng khác
	TSC,DYT,
DGD,…(ko thuộc xã)TMD
	0,12
	0,06%

	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 

	Đất giao thông
	DGT
	55,37
	29,89%

	Đất xử lý chất thải rắn
	DRA
	 
	 

	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	9,68
	5,23%

	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	DNL,DBV
	 
	 

	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	DTL, PNK
	86,08
	46,47%

	Đất Quốc phòng, an ninh
	CQP, CAN
	 
	 

	Đất khác
	 
	20,38
	1,20%

	Đất sông ngòi kênh rạch, suối 
và mặt nước chuyên dùng
	SON, MNC
	20,38
	100%

	Đất chưa sử dụng
	CSD
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	1.698,29
	100%



Biến động từng loại đất:

Cơ cấu đất xã Hỏa Lựu có sự biến động: một phần đất trồng cây lâu năm, đất lúa chuyển dịch sang đất ở, giao thông, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật…phục vụ cho quá trình đô thị hóa trên địa bàn xã và các dự án khác.
V. HIỆN TRẠNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, CÁC CÔNG TRÌNH DI TÍCH, DANH LAM, THẮNG CẢNH DU LỊCH:

1. Không gian kiến trúc nhà ở:

- Hình thái phân bố mang đậm nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là hệ thống cụm, tuyến dân cư gắn với các trục giao thông thủy, bộ, thuận lợi cho việc sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Về kiến trúc nhà ở: Chủ yếu nhà kiên cố, bán kiên cố và gỗ lâu bền. Hiện nay không còn nhà ở tạm, dột nát. Tỷ lệ nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 86,5%
- Về khuôn viên nhà ở: Phần lớn bố trí không gian các công trình trong khuôn viên gồm nhà ở và các công trình đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như bếp, nhà vệ sinh…thuận tiện sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình; các công trình thường đảm bảo yêu cầu thối thiểu về diện tích sử dụng; có đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sinh hoạt như điện, nước sạch, vệ sinh môi trường. Ngoài ra còn có hệ thống sân vườn, chuồng trại hoặc ao nuôi cá.

2. Công trình công cộng:

- Về xây dựng cơ bản: Trong thời gian qua xã đã tranh thủ các nguồn vốn khác nhau để tập trung xây dựng các công trình cơ bản, chỉnh trang và xây mới trụ sở các cơ quan, trụ sở xã, xây dựng các trường học, trạm y tế theo hướng kiên cố, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa ấp và các công trình xây dựng cơ bản khác… Các công trình đã được đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo của xã.

- Về xây dựng giao thông nông thôn: xã tập trung xây dựng mới đồng thời sửa chữa, duy tu các công trình cũ. Đẩy mạnh kiên cố hóa các tuyến đường nối liền khu dân cư ở các ấp với các tuyến xã, thay thế cầu tạm, cầu khỉ bằng cầu bê tông kiên cố đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. 

Xã đã có các công công trình hạ tầng xã hội như một số trụ sở ban ngành, trường học, trạm y tế, bưu điện, công trình tôn giáo, xây dựng phân tán …
KHU VỰC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH XÃ:
	UBND XÃ 
	
	TRẠM Y TẾ
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	CHỢ XÃ
	
	BAN CHQS XÃ
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Các công trình hiện trạng trong Trung tâm hành chính 

- Trụ sở Ủy ban nhân dân xã. 
- Trung tâm Văn hóa xã.
- Bưu điện

- Công an xã

- Ban chỉ huy quân sự xã.

- Công an xã.
-Trạm y tế xã.

- Chợ xã (chợ Vườn Cò).
- Trường THCS Nguyễn Viết Xuân.

CÁC CÔNG TRÌNH NGOÀI TRUNG TÂM XÃ:
	Trường tiểu học Võ Thị Sáu
	
	Trường Mầm non Hương Sen
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	Chùa Khmer
	
	Nhà VH- Khu TT ấp Thạnh Trung
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	Cổng chào xã 
	
	Đường giao thông NT
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Các công trình cấp xã ngoài trung tâm xã:
*Công trình Văn hóa

- Nhà văn hóa ấp: có 6 nhà văn hóa ấp trên địa bàn mỗi ấp.

	TT
	Loại đất
	Địa điểm
	Tổng diện tích đất (m2)
	Diện tích xd nhà văn hóa >300m2
	Diện tích Khu TT >500m2
	Trang
thiết bị
	Đánh giá

	1
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Phú
	ấp Thạnh Phú
	         700 
	 127,8m2. CHƯA ĐẠT 
	 400m2. CHƯA ĐẠT 
	 Chưa đạt 
	Diện tích đất NVH chưa Đạt.
Diện tích Khu TT chưa Đạt.

	2
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Đông
	ấp Thạnh Đông
	         750 
	 127,8m2. CHƯA ĐẠT 
	 400m2. CHƯA ĐẠT 
	 Chưa đạt 
	Diện tích đất NVH chưa Đạt.
Diện tích Khu TT chưa Đạt.

	3
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Trung
	ấp Thạnh Trung
	       1.000 
	 127,8m2. CHƯA ĐẠT 
	 400m2. CHƯA ĐẠT 
	 Chưa đạt 
	Diện tích đất NVH chưa Đạt.
Diện tích Khu TT chưa Đạt.

	4
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Bình
	ấp Thạnh Bình
	       1.000 
	 127,8m2. CHƯA ĐẠT 
	 400m2. CHƯA ĐẠT 
	 Chưa đạt 
	Diện tích đất NVH chưa Đạt.
Diện tích Khu TT chưa Đạt.

	5
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Lợi
	ấp Thạnh Lợi
	       1.000 
	 127,8m2. CHƯA ĐẠT 
	 400m2. CHƯA ĐẠT 
	 Chưa đạt 
	Diện tích đất NVH chưa Đạt.
Diện tích Khu TT chưa Đạt.

	6
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Mỹ 1
	ấp Mỹ 1
	       1.000 
	 127,8m2. CHƯA ĐẠT 
	 400m2. CHƯA ĐẠT 
	 Chưa đạt 
	Diện tích đất NVH chưa Đạt.
Diện tích Khu TT chưa Đạt.

	 
	Tổng cộng
	 
	      5.450 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú: Diện tích đất theo Bản đồ chính quy xã Hỏa Lựu, hiện trạng sử dụng đất năm 2023
	

	                Theo Hướng dẫn 01/HD-SVHTTDL ngày 24/3/2022; Nhà văn hóa ấp>300m2; Khu thể thao ấp>500m2

	


* Công trình giáo dục: các trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS.
	TT
	Loại đất
	Địa điểm
	Diện tích  
hiện hữu (m2)
	Ghi chú

	1
	Trường Mầm non Hương Sen
	Ấp Thạnh Bình
	2.525,90
	Chưa đạt đạt chuẩn trường Loại 1, cần mở rộng diện tích thêm 5.847 m2 để  đạt chuẩn Dt: 8.400 m2

	2
	Trường tiểu học Võ Thị Sáu
	Ấp Thạnh Phú
	5.664,70
	Chưa đạt đạt chuẩn trường Loại 1, cần mở rộng diện tích thêm 4.835 m2 để  đạt chuẩn Dt: 10.500 m2

	3
	Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
	Ấp Thạnh Đông
	5.617,00
	Chưa đạt đạt chuẩn trường Loại 1, cần mở rộng diện tích. Trường nằm trong đồ án Qh Trung tâm xã, diện tích dự kiến Qh là 11.343m2 ( dự kiến cho 28 lớp, mỗi lớp 45 học sinh, dt đất 8m2/ học sinh, S=10.080M2)

	 
	Tổng cộng
	 
	      13.807,60 
	 

	Ghi chú: Diện tích theo Bản đồ chính quy xã Hỏa Lựu, hiện trạng sử dụng đất năm 2023


Các công trình cấp tỉnh, thành phố:

Trên địa bàn xã không có công trình cấp tỉnh, thành phố.
Công trình tôn giáo tín ngưỡng: 
Chùa Khmer ( chùa Ôchumwongsa) ấp Thạnh Trung
VI. CÁC QUY HOẠCH CÓ LIÊN QUAN, CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

1. CÁC QUY HOẠCH ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI
Trên địa bàn xã có các đồ án:
Đồ án quy hoạch chung xã: “ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh đến năm 2020 (Theo mô hình Nông thôn mới của Chính phủ)” đã được Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh phê duyệt theo quyết định số: 5810/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016; (trong đó đã bao gồm Khu hành chính Trung tâm xã) giai đoạn thực hiện đến năm 2020 đến nay đã hết hiệu lực cần lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hỏa Lựu mới thay thế đồ án cũ và lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã.

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000:  “ Khu đô thị Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang” đã được Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh phê duyệt theo quyết định số: 199/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015. Hiện nay còn hiệu lực làm cơ sở cho việc quản lý và triển khai các bước tiếp theo. Tổng diện tích đồ án 514,27 ha. Trong đó phần diện tích thuộc xã khoản: 39ha bao  gồm các loại đất: Trạm y tế, Trường Mẫu giáo, Công viên cây xanh mặt nước, đất ở đất TMDV và hạ tầng kỹ thuật giao thông điện nước và trạm XLNT.


Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: “Nghĩa trang nhân dân thành phố Vị Thanh” đã được Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh phê duyệt năm 2015. Quy mô diện tích: 10,05Ha với các loại đất được quy hoạch: Đất mai táng, đất công trình công cộng, đất cây xanh mặt nước, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật….
2. CÁC DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI
- Dự án: Điểm giết mổ tập trung thuộc ấp Thạnh Lợi diện tích khoảng 1,7Ha.

- Dự án: Dự án kết hợp mô hình nuôi lươn ấp Thạnh Bình diện tích khoảng 0,84Ha.
VII. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

1. GIAO THÔNG 

1.1. Đường giao thông :
Hiện nay trên địa bàn xã có các hệ thống giao thông bộ và giao thông thuỷ.

+ Giao thông bộ: 

Tuyến Quốc lộ 61C là tuyến đường phía Bắc xã, kết nối xã với thành phố Cần Thơ và huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (cửa ngõ số 3- theo đồ án Qh chung thành phố Vị Thanh).
Tuyến đường Đồng Khởi và tuyến đường Giải Phóng là các tuyến nối Trung tâm xã với Thành phố Vị Thanh và các xã lân cận.
 Trên địa bàn xã còn có các tuyến đường nông thôn dọc các kênh rạch chính như tuyến Kênh Cái Sình, kênh Ông Cả, kênh Xẻo Xu, sông Nước Đục... là các tuyến đường liên xã và liên ấp trên địa bàn tạo mạng lưới giao thông thông suốt cho toàn xã.
BẢNG THỐNG KÊ HỆ THỐNG GIAO THÔNG HIỆN TRẠNG
	STT
	Tên Đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	CẤP
ĐƯỜNG
	HIỆN TRẠNG 2023

	
	
	
	
	
	Ch.d (km)
	Bề rộng HT (M)
	Lộ giới (m)
	DT đất L.giới (ha)

	
	TỔNG
	 
	 
	 
	51,78
	 
	 
	51,16

	I
	QUỐC LỘ:
	 
	 
	 
	4,59
	 
	 
	32,59

	1
	Quốc Lộ 61C
	Phường 3
	R.Tân Tiến
	 
	4,59
	14
	71
	32,589

	II
	ĐƯỜNG TỈNH:
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	III
	ĐƯỜNG HUYỆN:
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0

	IV
	ĐƯỜNG XÃ:
	 
	 
	 
	47,19
	 
	 
	18,57

	1
	Đ. Giải Phóng
	kênh Mới
	ranh Qh TT xã
	A
	3,8
	3,5
	6,5
	2,47

	2
	Đ. Đông Kênh Mới
	kênh Xáng Hậu
	Đường Giải Phóng
	B
	4,1
	3
	4,0
	1,64

	3
	Đ. Đồng Khởi
	kênh Xáng Hậu
	ranh Qh TT xã
	A
	3,7
	3,5
	6,5
	2,405

	4
	Đ. Cái Sình ( Bờ Tây)
	kênh Xáng Hậu
	ranh Qh TT xã
	B
	2,4
	3
	4,0
	0,96

	5
	Đ. Cái Sình ( Bờ Đông)
	kênh Xáng Hậu
	ranh Qh TT xã
	C
	2,3
	2
	3,0
	0,69

	6
	Đ. Ông Cả ( Bờ Bắc)
	Đ. Đồng Khởi
	Đường Giải Phóng
	C
	2,2
	2
	3,0
	0,66

	7
	Đ. Ông Cả ( Bờ Nam)
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	Đường Giải Phóng
	C
	2,1
	2
	3,0
	0,63

	8
	Đ. Cựa Gà
	Kênh Xà Toán
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	C
	1,8
	2
	3,0
	0,54

	9
	Đ. Xáng Hậu
	Ranh Phường 3
	Đường K. Mới
	B
	4,5
	3
	4,0
	1,8

	10
	Đ. Kênh 60
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	Đường Công Vụ
	C
	1,1
	2
	3,0
	0,33

	11
	Đ. Xẻo Xu- Kênh Mới
	ranh Qh TT xã
	Đ. Cái Sình
	B
	5,72
	3
	4,0
	2,288

	12
	Đ. Xẻo Xu- Kênh Trường Học
	ranh Qh TT xã
	Đ. Trường Học
	B
	1,16
	3
	4,0
	0,464

	13
	Đ. Trường Học
	Đ. Đồng Khởi
	Ranh Phường 3
	C
	1,53
	2
	3,0
	0,459

	14
	Đ. Lung Lá
	Đường K. Mới
	Kênh Xà Toán
	C
	0,82
	2
	3,0
	0,246

	15
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	kênh Xáng Hậu
	Đ. Cựa Gà
	C
	2,8
	2
	3,0
	0,84

	16
	Đ. Công Vụ
	kênh Xáng Hậu
	Ranh Phường 3
	C
	0,96
	2
	3,0
	0,288

	17
	Đường C1
	Đ. Sông Nước Đục
	Đ. Sông Nước Đục
	C
	1,2
	2
	3,0
	0,36

	18
	Đường C2
	Đ. Kênh Đê
	Kênh Cái Su
	C
	1,3
	2
	3,0
	0,39

	19
	Đường C3
	Kênh Xà Toán
	kênh Mới
	C
	2,4
	2
	3,0
	0,72

	20
	Đ. Trâm Bầu
	kênh Mới
	Kênh Xà Toán
	C
	1,3
	2
	3,0
	0,39


+ Giao thông thuỷ: 

Giao thông thủy có các tuyến sông Nước Đục phía Nam địa bàn xã, kênh Chủ Chẹt, kênh Cái Sình, kênh Mới, kênh Đê, kênh Ông Cả,.. là các sông, kênh lớn kết hợp các kênh nhỏ như kênh Xẻo Cột, Kênh Xà Toán, kênh Lung Lá , kênh Hai Suốt... tạo mạng lưới giao thông thủy thuận tiên cho việc vận chuyển nông sản đến các bến thuyền và các vùng lân cận.

1.2. Cầu:

Một số cầu hiện nay trên địa bàn xã đang được sử dụng tốt, một số vị trí cần xây dựng mới để đáp ứng việc lưu thông trên các tuyến đường.

Phần lớn cầu trên tuyến đường chưa đạt theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT.

So với tiêu chí nông thôn mới nâng cao về giao thông thì hệ thống giao thông nông thôn của xã hiện nay Đạt tiêu chí nông thôn mới ( nhưng chưa đạt tiêu chí 2.2: phần Có các hạng mục cần thiết theo quy định(biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) sáng -xanh - sạch -đẹp: 33,2%(>=70%)).

2. THỦY LỢI 

2.1. Kênh thủy lợi:

Triển khai thực hiện tốt các dự án thủy lợi phục vụ cho nhu cầu sản xuất chuyên canh. Củng cố hệ thống kênh dẫn tạo nguồn, cống đập, đê bao chống lũ, xây dựng hệ thống kênh cấp II kết hợp với hệ thống kênh trục, đê bao khép kín. Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng, chủ động tưới, tiêu nước, phát triển hệ thống trạm bơm điện.

Vận động nhân dân xây dựng kè sinh thái.
2.2. Cống:

Hiện nay trên địa bàn xã có một số cống tròn li tâm bê tông cốt thép, một số cống còn sử dụng được giữ lại, xây dựng mới một số cống xuống cấp, hư hỏng.

3. CẤP NƯỚC

Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung 78,18%. Ngoài nguồn nước cấp từ nhà máy nước thành phố Vị Thanh, người dân còn sử dụng nguồn nước mặt từ các sông, nguồn nước ngầm (bằng cách khoan giếng).

Ngoài ra, người dân còn sử dụng lu vại trữ nước mưa vào mùa mưa để dùng.

4. CẤP ĐIỆN


Điện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Hiện hệ thống điện toàn xã đã tương đối hoàn thiện, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt trên  99,95%.

Nguồn điện sử dụng hiện tại của xã được cấp từ nguồn điện lưới Quốc gia qua tuyến 110kv từ Kiên Giang đi qua và tuyến trung thế 15-22kv từ trạm biến thế Vị Thủy về thành phố Vị Thanh.
5. THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN, NGHĨA TRANG

a. Thoát nước thải: 
Việc thoát nước mưa, thoát nước thải tại các hộ gia đình và các công trình chủ yếu là thoát nước tự nhiên qua hệ thống các kênh rạch. Khu vực trung tâm xã đã quy hoạch xây dựng một hệ thống thoát nước thải cho khu vực trung tâm xã.
b. Chất thải rắn: 100% hộ gia đình được thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt bằng cách đốt hoặc chôn lấp phía sau vườn nhà, đạt so với quy định.
Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: 32,31% (chưa đạt chỉ tiêu Nông thôn mới nâng cao: ≥50%)
c. Nghĩa trang:

Trên địa bàn xã không có cơ sở hỏa táng, định hướng xã vẫn sử dụng hình thức hỏa táng cho người mất tại phường VII, thành phố Vị Thanh thông qua Ban hội nghĩa địa người Hoa.


Hiện nay người mất được tổ chức chôn cất tại các nghĩa địa tự phát trên địa bàn xã. Dự kiến quy hoạch tập trung về nghĩa trang nhân dân cấp thành phố tại ấp Thạnh Phú quy mô theo đồ án quy hoạch là 10,05ha.
VIII. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP PHẦN HIỆN TRẠNG

Qua việc phân tích về điều kiện tự nhiên và hiện trạng kinh tế xã hội của xã Hỏa Lựu, nhận thấy có những thuận lợi và hạn chế sau như sau:

1.  Thuận lợi: 

- Là xã có kinh tế trung bình của thành phố Vị Thanh cũng như của tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt bình quân chung so với cả nước. 

- Điều kiện đất, nước thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo tiền đề chuyển dịch sang dịch vụ-tiểu thủ công nghiệp.

- Tiềm năng tự nhiên của xã khá đa dạng với nhiệt độ ôn hòa, địa hình bằng phẳng….là những điều kiện thuận lợi cho bố trí các công trình hạ tầng, phân bố dân cư và phát triển nông nghiệp.

- Cảnh quan kênh rạch và nông nghiệp là đặc trưng của vùng, có kiến trúc truyền thống đặc trưng vùng ĐBSCL.

- Các cơ sở hạ tầng, văn hóa, phúc lợi xã hội như: y tế, giáo dục, thông tin lien lạc,…đã và đang được đầu tư nâng cấp và ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong xã.

- Tỉ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT đạt 100%. Tỉ lệ  đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 100% (cứng hóa đạt 93%).

- Trong vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL có cơ hội đón nhận cơ chế chính sách ưu đãi.

2.  Hạn chế:

- Do kênh rạch nhiều cho nên đầu tư hạ tầng tốn kém, đặc biệt là cầu qua kênh.

- Dân cư phân bố theo tuyến nên khó khăn trong cung cấp hạ tầng cấp, thoát nước, thu gom rác.

- Chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thoát nước.

- Lực lượng lao động dồi dào nhưng khả năng tạo việc làm còn hạn chế, trình độ tay nghề thấp, khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế.

- Mật độ dân cư trên địa bàn xã còn thấp, thu nhập và đời sống tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn ở mức thấp, khả năng tích lũy đầu tư mở rộng sản xuất không cao. 

- Cùng với sự phát triển nhanh KT-XH và đô thị hóa, môi trường tự nhiên và cảnh quan ở địa bàn xã trong những năm gần đây có sự biến động theo hướng bất lợi và ô nhiễm môi trường có xu hướng tăng cao.

Phần thứ ba

DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI

I. TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

1. Tiềm năng và động lực phát triển

Về lĩnh vực nông nghiệp: Tiềm năng & động lực chính của xã Hỏa Lựu là trồng trọt và chăng nuôi. Với diện tích khá lớn về đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác, diện tích lúa chủ yếu phân bổ khu vực giữa xã và vùng tiếp giáp thành phố Vị Thanh. Đó chính là tiềm năng và động lực của xã.
Ngoài ra với đặc trưng thổ nhưỡng và khí hậu vùng xã còn phát triển được diện tích lúa, cây ăn trái, thủy sản,...rau màu các loại với sản lượng đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm. Lúa được trồng với các loại Lúa Đông Xuân, lúa Hè Thu, lúa Thu Đông. Cây ăn trái trồng có năng xuất cao ở các giống cây: Nhãn Ido, xoài , mãng cầu,…Thủy sản thành công với loại hình nuôi cá ao, cá ruộng và cá nuôi trong kênh rạch kết hợp khóm.
Về lĩnh vực Giao thông, Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ
Tuyến Quốc lộ 61 là tuyến đường phía Bắc xã, kết nối xã với thành phố Cần Thơ và huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang (cửa ngõ số 3- theo đồ án Qh chung thành phố Vị Thanh). Tuyến đường Đồng Khởi và tuyến đường Giải Phóng là các tuyến nối Trung tâm xã với Thành phố Vị Thanh và các xã lân cận. 
+ Nguồn nhân lực xã dồi dào, thường xuyên được đào tạo tập huấn từ các chương trình phát triển nông nghiệp. 
+ Khôi phục các ngành nghề truyền thống, đưa các ngành nghề thủ công mới vào sản xuất: như đang lục bình,….
+ Mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng, thông tin, ngân hàng, thu mua hàng nông sản.
2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội:

2.1. Quan điểm:

+ Nâng cao đời sống nông dân, cải thiện bộ mặt nông thôn:

+ Tổ chức lại sản xuất, nhằm tăng năng suất, chất lượng & hiệu quả kinh tế của sản phẩm nông nghiệp (ruộng đất có đường đi lối lại thuận tiện, hệ thống thủy lợi tốt để có điều kiện cơ giới hóa; Tổ chức mô hình hợp tác xã dịch vụ,..).

+ Cải thiện, nâng cấp hạ tầng cơ sở nông thôn: Nâng cấp các công trình hiện hữu, xây mới, hoàn thiện hạ tầng cơ sở nông thôn đủ sức đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo bán kính phục vụ cho người dân.

+ Cải thiện nơi ăn, chốn ở: Hướng dẫn cho người nông dân xây dựng ngôi nhà của mình phù hợp với điều kiện tập quán, kinh tế & loại hình sản xuất.

+ Phát triển nông nghiệp bền vững: Triết lý của nông nghiệp bền vững là phải hợp tác với thiên nhiên, tuân thủ những quy luật của thiên nhiên, không chống lại thiên nhiên.

2.2. Phương hướng:

+ Phát huy nội lực và tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và lợi thế vị trí địa lý, phát triển toàn diện kinh tế - văn hoá - xã hội.

+ Kết hợp giữa phát triển kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

+ Phát huy nhân tố con người, đẩy mạnh giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 

+ Giữ gìn bản sắc văn hoá địa phương.

2.3. Mục tiêu:

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là >= 64 triệu đồng/người/năm;
Năm 2023 là>= 68 triệu đồng/người/năm

Năm 2024 là>= 72 triệu đồng/người/năm

Năm 2025 là>= 76triệu đồng/người/năm

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 100%;
- Chi ngân sách theo dự toán, đảm bảo cân đối, tiết kiệm;
2.4. Định hướng phát triển các ngành chính:

a. Nông nghiệp -thủy sản:

+ Tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Hình thành các vùng chuyên canh trồng cây hằng năm và cây hàng năm khác, xem trồng các lại cây ngắn ngày. Phát triển loại hình trồng, thu hoạch và đang lục bình thành sản phẩm mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu.

Khuyến khích mở rộng diện tích đất trồng cây ăn quả gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo cảnh quan môi trường. Thực hiện đa dạng hoá cây trồng vật nuôi theo mô hình kinh tế trang trại, mô hình VAC, lúa + thủy sản.
Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô công nghiệp, chú trọng vật nuôi có giá trị thương phẩm cao như: nuôi dê, nuôi lươn, nuôi bò.
b. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ:

+ Phát huy lợi thế về giao thông, nguồn nhân lực và nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp, thuỷ sản phát triển công nghiệp chế biến. Khôi phục các ngành nghề truyền thống, đưa các ngành nghề thủ công mới vào sản xuất, hình thành điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở khu vực có điều kiện thuận lợi.

+ Mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ vật tư nông nghiệp, vật tư xây dựng, thông tin, ngân hàng, thu mua hàng nông sản.

c. Du lịch: 
Định hướng phát triển du lịch dọc sông Nước Đục. Ngoài ra, tại vùng kết nối lập quy hoạch đẩy mạnh mô  hình phát triển du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch miệt vườn để tối ưu hóa lợi thế phát triển du lịch cho toàn khu vực.

II. XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ KHÔNG GIAN GIỮA XÃ VỚI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KHÁC LÂN CẬN

Khu vực trung tâm xã nằm khu vực tiếp giáp Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Phía Bắc và Đông Bắc xã tiếp giáp với Phường 3 và Phường 7 cách trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh khoảng 10 Km thông qua tuyến đường Đồng Khởi, đường Trần Hưng Đạo. Xã cách thành phố Cần Thơ khoảng 53km.
III. TÍNH CHẤT

- Là xã thuần nông, địa bàn trọng điểm trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác. 

- Xã có một phần khu vực phía Đông định hướng phát triển trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác.. và hình thành khu vực Trung tâm hành chính xã kết hợp thương mại dịch vụ.
Quy hoạch chung xây dựng xã Hỏa Lựu có tính chất đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội thành phố Vị Thanh đến năm 2030 và Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030. 
IV. DỰ BÁO DÂN SỐ, LAO ĐỘNG

* Quy mô dân số, lao động: Quy mô dân số xã: 6.791 người (Niên giám thống kê Thành phố Vị Thanh năm 2022). Dự báo dân số lao động khu vực quy hoạch đến năm 2025 và năm 2030 dựa vào tỉ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học. 

Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của xã 0,52% (Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã)

Tỉ lệ tăng dân số cơ học chủ yếu dân địa phương khác đến cư trú tại xã phần lớn là lực lượng lao động, công nhân viên chức,... nhưng làm việc tại Thành phố Vị Thanh.
Dự báo quy mô dân số theo:

Q= Q0 (1 + K)n + P

Trong đó:

Q - Tổng số nhân khẩu dự báo (người)

Q0 - Tổng số nhân khẩu hiện trạng (người)

K - Tỷ lệ tăng nhân khẩu tự nhiên trong kỳ quy hoạch (%)

P - Số nhân khẩu tăng cơ học trong kỳ quy hoạch (người)

n - Kỳ quy hoạch (năm)

Dự báo dân số đến năm 2025:

Q1= Q0 (1 + K)n + P

=6.791(1+0,52%)4 +67

=7.000 người.
Trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,52% và Tăng cơ học là 67 người ( chủ yếu là dân địa phương khác đến cư trú tại xã phần lớn là lực lượng lao động, công nhân viên chức,... nhưng làm việc tại Thành phố Vị Thanh)
Dự báo dân số đến năm 2030:

Q1= Q0 (1 + K)n + P

=7.000(1+0,52%)5 +69
= 7.300 người
Trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,52% và Tăng cơ học là 69 người ( chủ yếu là dân địa phương khác đến cư trú tại xã phần lớn là lực lượng lao động, công nhân viên chức,... nhưng làm việc tại Thành phố Vị Thanh)

Dự báo dân số đến năm 2035:

Q1= Q0 (1 + K)n + P

=7.300(1+0,65%)5 +100
= 7.640 người
Trong đó tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,65% và Tăng cơ học là 100 người (chủ yếu là dân di cư đến sinh sống dọc các tuyến dân cư trên địa bàn xã)
Dự báo sơ bộ quy mô dân số:
+ Dân số toàn xã đến năm 2025 khoảng 7.000 người, trong đó dân số trong độ tuổi lao động 4.900 người (tương đương 70% số dân), dân số ngoài độ tuổi lao động 2.100 người.

 + Dân số toàn xã đến năm 2030 khoảng 7.300 người, trong đó dân số trong độ tuổi lao động 5.110 người (tương đương 70% số dân), dân số ngoài độ tuổi lao động 2.190 người.

+ Dân số toàn xã đến năm 2035 khoảng 7.640 người, trong đó dân số trong độ tuổi lao động 5.348 người (tương đương 70% số dân), dân số ngoài độ tuổi lao động 2.292 người.

- Dân số khu Trung tâm xã dự kiến: 2.300 người (theo đồ án Quy hoạch chi tiết Trung tâm xã).

V. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

- Chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật: 
	1- Đất ở 
(Bao gồm đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ cho sinh hoạt của hộ gia đình (bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm)  và các không gian phụ trợ khác trong cùng một thửa đất của một hộ gia đình.
	Đối với hộ nông nghiệp 300-400 m2/hộ; Hộ thương mai dịch vụ: 150 m2/hộ

Đất ở hộ thuần nông: 1.000-1.500 m2/hộ

	2- Công sở cấp xã
(Bao gồm nhà làm việc, bộ phận tiếp dân, phòng họp, lưu trữ hồ sơ, hội trường, bãi để xe, vườn hoa, cây xanh).
	- Diện tích đất xây dựng: ≥ 1.000m2

- Diện tích XD : ≤ 500 m2
- Mật độ cây xanh: 30%

-Tầng cao tối đa 3 tầng

​

	3- Nhà trẻ, trường mầm non

(Bao gồm khối nhóm, lớp; khối phục vụ học tập; khối phục vụ (bếp và kho); khối hành chính quản trị và sân vườn ).
	- Diện tích đất xây dựng: ≥ 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Chỉ tiêu≥ 50 chỗ/ 1.000 dân.
Chuẩn loại 1: 20 lớp. 35 trẻ/ lớp.

	4- Trường tiểu học
(Bao gồm khối học tập; khối phục vụ học tập; khối hành chính quản trị và phụ trợ; khối rèn luyện thể chất và khu sân chơi, bãi tập).
	- Diện tích đất xây dựng: ≥ 10m2/hs

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km, 

- Chỉ tiêu≥ 65 chỗ/ 1.000 dân

Chuẩn loại 1: 28-30 lớp. 35 em/ lớp.

	5- Trường THCS
(Bao gồm khối phòng học, phòng học bộ môn; khối phục vụ học tập; khối phòng hành chính; khu sân chơi, bãi tập; khu vệ sinh và khu để xe).
	- Khu vực đồng bằng: ≥ 10m2/hs

- Chỉ tiêu≥ 55 chỗ/ 1.000 dân

Chuẩn loại 1: 28-45 lớp. 45 em/ lớp.

	6- Trường THPT
(Bao gồm khối phòng học, phòng học bộ môn; khối phục vụ học tập; khối phòng hành chính; khu sân chơi, bãi tập; khu vệ sinh và khu để xe).
	- Chỉ tiêu≥ 55 chỗ/ 1.000 dân

- Chỉ tiêu sử dụng đất ≥ 10m2/ chỗ

- Dân số >=20.000 dân phải có 1 trường THPT

	 7- Trạm y tế xã
(Bao gồm khối nhà chính, công trình phụ trợ, sân phơi, vườn thuốc mẫu hoặc hình ảnh cây thuốc nam treo tường)
	- Mỗi xã 1 trạm y tế

- Diện tích đất : ≥ 500m2

     ( không có vườn thuốc nam)

- Diện tích đất : ≥ 1.000m2

     (có vườn thuốc nam)

	8- Trung tâm văn hoá- thể thao
(Bao gồm trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, sân vận động, nhà tập luyện thể thao, câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ thể thao, hoặc đài truyền thanh)
	Nhà văn hóa ≥ 1 000 m2/công trình

Phòng truyền thống ≥ 200 m2/công trình

Thư viện≥ 200 m2/công trình

Hội trường≥ 100 chỗ/công trình

Cụm công trình, sân bãi thể thao ≥ 5 000 m2/cụm

	9- Chợ 
(Bao gồm nhà chợ chính, diện tích kính doanh ngoài trời, đường đi, bãi để xe, cây xanh)
	- Tối thiểu mỗi xã có 1 chợ và 1 cửa hàng dịch vụ trung tâm trong trung khu trung tâm xã

- Quy mô DT: ≥ 1500m2/chợ /xã

- Quy mô DT: ≥ 300m2/ cửa hàng dịch vụ trung tâm



	10- Điểm phục vụ bưu chính viễn thông
(Cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản bao gồm cả truy cập Internet)
	- Mỗi xã 1 điểm

- Diện tích đất xây dựng: ≥ 150 m2/điểm

	11- Nghĩa trang nhân dân
(Bao gồm khu vực táng; khu vực dịch vụ; khu tâm linh; cây xanh, mặt nước)


	- Diện tích đất xây tối thiểu: 0,04ha/1.000 dân

- Tùy tình hình thực tế địa phương đề xuất có NT hoặc đề xuất dùng chung nghĩa trang lân cận, phù hợp phong tục tập quán địa phương.

- Xác định diện tích đất nghĩa trang: 

     + Tỷ lệ tử vong tự nhiên.

     + Hình thức táng.

     + DT đất XD cho một mộ phần.

	12- Khu xử lý chất thải rắn

(Bao gồm khu tập kết, khu xử lý và khu phụ trợ)
	- Khoảng cách ly vệ sinh: 

     + đến ranh giới khu dân cư: ≥ 3000m 

     + đến công trình xây dựng khác: (1000 m

	 13- Cây xanh công cộng

(Bao gồm cây xanh vườn hoa trong khu trung tâm xã, vườn cây ăn quả, vườn ươm, cây xanh cách ly)
	- Chỉ tiêu đất cây xanh công cộng: ≥ 4m2/người

	14- Đường giao thông nông thôn
(Bao gồm đường từ huyện đến xóm, đường liên xã, đường từ xã đến thôn, xóm, liên thôn, đường ngõ, xóm, đường trục chính nội đồng)
	-Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên hoàn với đường huyện, đường tỉnh.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp, phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp và phù hợp phương tiện vận chuyển.

-Hệ thống đường giao thông nông thôn phải đạt yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông Vận tải quy định

	15- Cấp điện
	- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt: Điện năng ≥ 150 KWh/người/năm

 - Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng:

≥ 15% nhu cầu điện sinh hoạt của xã hoặc cụm xã

	16- Cấp nước
	- Cấp nước tuyến dân cư: 80 lít/người/ngày: Cấp nước tuyến dân cư: Nước cấp phục vụ cho sinh hoạt 60 lít/người/ngày, sản xuất nhỏ, dịch vụ khác, nước thất thoát trên mạng lưới phân phối và lượng nước dự phòng phát triển.

- Cấp nước cụm dân cư: 150 lít/người/ngày gồm: Nước cấp phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất nhỏ, dịch vụ khác, cho việc cứu hoả, cho công cộng (như tưới cây, tưới đường), nước thất thoát trên mạng lưới phân phối và lượng nước dự phòng phát triển.

	17- Thoát nước
	- Phải có hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nước mưa

- Thu gom được ≥80% lượng nước cấp 

	18- Rác thải
	Chỉ tiêu rác thải: 0,9 kg/người.ngày


*Áp dụng Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
*Áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn- Tiêu chuẩn thiết kế.
* Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”.

Phần thứ tư 

ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỒNG THỂ
I. QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN XÃ 

1. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã:

a. Trung tâm xã:

Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm xã Hỏa Lựu có quy mô khoảng 23,04ha, thành phố Vị Thanh có tứ cận tiếp giáp như sau:

- Phía Đông Bắc giáp kênh Cái Su và đất dân. 

- Phía Đông Nam giáp kênh Cái Su.

- Phía Tây Bắc giáp kênh thủy lợi và đất dân.

- Phía Tây Nam giáp đất dân.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Diện tích khu đất quy hoạch :

230.400 m2.

- Chỉ tiêu sử dụng đất xây dựng công trình nhà ở: ≥25m2/người.

- Dân số dự kiến : 



2.300 người.

- Cao độ thiết kế san lấp toàn khu: ≥1,6m. (Hệ cao độ Hòn Dấu).

- Cao độ đỉnh gờ bó vỉa: ≥+1,75m. 

- Chiều rộng mỗi làn xe: ≥ 3,5m.

- Đường nội bộ, khu nhà ở: ≥ 02 làn xe.

- Kết cấu mặt đường thảm nhựa trên móng đá dăm cấp phối;

- Tiêu chuẩn cấp điện: Cấp điện sinh hoạt 500W/người, cấp điện công cộng 35% tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt; cấp điện chiếu sáng đường 1W/m², cấp điện chiếu sáng công viên, vườn hoa 0,5W/m².

- Tiêu chuẩn cấp nước: sinh hoạt ≥ 80 lít/người.ngày đêm.

- Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt vận hành độc lập. 

- Hệ thống cấp điện trung thế, hạ thế, thông tin liên lạc đi ngầm.

- Chất thải rắn: 01kg/người-ngày. Thu gom và chuyển đến nơi xử lý.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc: Các dịch vụ thông tin liên lạc (điện thoại cố định, internet, truyền hình cáp…) do các doanh nghiệp chuyên ngành lắp đặt đạt chuẩn.

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:

Bố trí các khu dân cư thương mại (nhà ở lô phố) thì đây là khu vực tập trung các công trình công cộng giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, UBND xã... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Khu đất quy hoạch được phân khu chức năng chính gồm:
· Đất ở. 

· Đất công trình công cộng (giáo dục, y tế, văn hóa...).

· Đất hành chính công cộng (UBND xã, Công an, Quân sự…).



- Đất công trình Thương mại - Dịch vụ.

- Đất công viên cây xanh - mặt nước.

· Đất hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật..
- Vị trí và quy mô các khu chức năng sẽ được bố trí hợp lý để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các khu chức năng với nhau, đảm bảo mỹ quan, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân một cách tối ưu nhất. Phù hợp với các đặc điểm, tập quán định cư, tập quán sản xuất và khả năng phát triển kinh tế tại địa phương....
* Yêu cầu chung:

Các công trình trong trung tâm xã đầu tư xây dựng theo quy định của đồ án quy hoạch được duyệt. Các công trình xây dựng khác thực hiện theo các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành.
2. Định hướng tổ chức hệ thống Trung tâm ấp: 

Nhà văn hóa – khu thể thao ấp: Nâng cấp 6 Nhà văn hóa – khu thể thao ấp đạt chuẩn theo quy định.

	TT
	Loại đất
	Địa điểm
	Tổng diện tích đất QH(m2)
	Diện tích xd nhà văn hóa QH
	Diện tích Khu TT QH
	Giải pháp

	1
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Phú
	ấp Thạnh Phú
	1000
	300
	700
	Đầu tư mở rộng 
Đầu tư trang thiết bị 

	2
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Đông
	ấp Thạnh Đông
	1000
	300
	700
	Đầu tư mở rộng 
Đầu tư trang thiết bị

	3
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Trung
	ấp Thạnh Trung
	1000
	300
	700
	Đầu tư mở rộng 
Đầu tư trang thiết bị

	4
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Bình
	ấp Thạnh Bình
	1000
	300
	700
	Đầu tư mở rộng 
Đầu tư trang thiết bị

	5
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Lợi
	ấp Thạnh Lợi
	1000
	300
	700
	Đầu tư mở rộng 
Đầu tư trang thiết bị

	6
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Mỹ 1
	ấp Mỹ Một
	1000
	300
	700
	Đầu tư mở rộng 
Đầu tư trang thiết bị

	 
	Tổng cộng
	 
	  6.000,00 
	 
	 
	 


3. Quy hoạch hệ thống công trình công cộng:

a. Trụ sở cơ quan: các công trình đã đầu tư xây dựng hiện hữu giữ lại. Chỉ cải tạo chỉnh trang. Đầu tư xây dưng các công trình chưa thực hiện theo đồ án Qh trung tâm xã được duyệt.
b. Công trình giáo dục:

Các công trình giáo dục cấp xã:

	TT
	Loại đất
	Địa điểm
	Diện tích 
hiện hữu (m2)
	Diện tích quy hoạch đạt Chuẩn trường Loại 1 (m2)
	Diện tích cần mở rộng thêm (m2)
	Giải pháp

	1
	Trường Mầm non Hương Sen
	Ấp Thạnh Bình
	2.525,90
	8.400
	5.874
	Nâng cấp, mở rộng đầu tư trang thiết bị

	2
	Trường tiểu học Võ Thị Sáu
	Ấp Thạnh Phú
	5.664,70
	10.500
	4.835
	Nâng cấp, mở rộng đầu tư trang thiết bị

	3
	Trường THCS Nguyễn Viết Xuân
	Ấp Thạnh Đông
	5.617,00
	14.000
	8.383
	Nâng cấp, mở rộng đầu tư trang thiết bị

	
	Tổng cộng
	 
	13.807,60
	30.243,00
	
	 


c. Công trình dịch vụ thương mại:

Chợ xã: Chợ Hỏa Lựu trong Khu dân cư Chợ Hỏa Lựu thuộc ấp Thạnh Đông.
Khu dịch vụ trong trung tâm xã: 2 khu.
Quy hoạch định hướng Công trình trạm xăng dầu 3 vị trí. Trạm xăng dầu trên đường QL 61C và 2 Trạm xăng dầu trên đường Đồng Khởi vào trung tâm xã.
d. Công trình tôn giáo tín ngưỡng: các công trình tôn giáo tín ngưỡng quy hoạch giữ lại:
Chùa Khmer ( chùa Ôchumwongsa) ấp Thạnh Trung

4. Quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp:

Trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2035, toàn xã tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện, trọng tâm phát triển vùng trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác, xem canh cây ngắn ngày.
- Vùng chuyên canh lúa thuộc một phần ấp Thạnh Đông, Thạnh Phú, Thạnh Trung.

- Phát triển vùng chuyên cây trồng cây ăn trái, với các loại cây ăn quả sầu riêng, mít Thái, mãng cầu … cây ăn quả tại các ấp Mỹ Một, một phần ấp ấp Thạnh Trung, ấp Thạnh Bình là một trong những hướng đi, cây trồng chủ lực giúp người dân nâng cao đời sống. Đối với đất trồng cây lâu năm phát triển vườn rau, ao cá, vườn cây ăn trái tận dụng triệt để mặt đất, mặt nước để trồng trọt, chăn nuôi tăng hiệu quả kinh tế gia đình. 
- Phát triển vườn cây ăn trái tận dụng triệt để mặt đất, mặt nước để trồng trọt, chăn nuôi tăng hiệu quả kinh tế gia đình. Chủ yếu là phía sau nhà ở trong vườn và các tuyến dân cư. Về lâu dài, cần lên bờ bao xây dựng hệ thống cống bộng  kết hợp với hệ thống rạch tự nhiên với quy mô liên hộ đối với các dự án quy hoạch vườn cây ăn trái tập trung. Đối với đất trồng cây lâu năm: Phát triển vườn rau, ao cá, vườn cây ăn trái tận dụng triệt để mặt đất, mặt nước để trồng trọt, chăn nuôi tăng hiệu quả kinh tế gia đình. Chủ yếu là phía sau nhà ở trong vườn và các tuyến dân cư. 
- Đối với các khu vực phát triển nông nghiệp vùng chuyên canh đất nông nghiệp khuyến khích đầu tư các mô hình dịch vụ phục vụ phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng. Tại các vị trí này cho phép bố trí đan xen phát triển các mô hình thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái cộng đồng... Đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và sự thống nhất của UBND thành phố.

5. Khu vực trang trại chăn nuôi và các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp:

- Hình thành các trang trại có quy mô lớn dưới hình thức trang trại gia đình hoặc trang trại hợp doanh. Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi đến khu ở không được nhỏ hơn 200m.

- Hình thành điểm giết mổ tập trung đạt chuẩn môi trường phục vụ nhu cầu xã nói riêng và toàn thành phố.

- Các công trình phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, kho phân hóa học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sữa chữa cơ khí nông cụ….. được bố trí liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng và đảm bảo các khoản cách ly vệ sinh.

- Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây độc hại có thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình, nhưng không được để nước thải gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn.

Không quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn Xã. Bố trí vùng nuôi chủ yếu với hình thức phân tán là gia súc, gia cầm trong các hộ gia đình như chăn nuôi heo theo mô hình VAC của nông hộ, mô hình nuôi bò theo hướng chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn; nuôi bò theo chuồng trại quy mô nhỏ tập trung ngoài khu vực dân cư...
6. Quy hoạch các ấp dân cư:
Hiện nay kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng ổn định, không có sự thay đổi về địa giới hành chính. Giải pháp đặt ra là: 

+ Điều chỉnh khu chức năng, ưu tiên tối đa cho việc bố trí các công trình dịch vụ công cộng và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật. Xây mới hoặc mở rộng một số công trình, vị trí và diện tích đất xây dựng phù hợp với tính chất và yêu cầu sử dụng.

+ Tăng cường các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường.

+ Tận dụng kênh rạch làm hệ thống giao thông, đất ở hiện hữu, và sử dụng hệ thống đê bao và cống để khống chế hoặc điều tiết lũ.

3.1. Cụm dân cư:

- Quy hoạch các tuyến điểm cụm, khu dân cư tập trung, trên nền tảng ấp dân cư hiện hữu, các cụm, khu dân cư đã quy hoạch hoặc đang hình thành được cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn.

3.2. Tuyến dân cư:

Cơ bản phân bố theo các thôn ấp hiện nay, trong tương lai vẫn sử dụng giải pháp phát triển dân cư theo dải ven trục lộ, trên kênh rạch, bố trí các bến thuyền tiếp cận với đường giao thông thôn ấp đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

· Tuyến dân cư bố trí dọc theo đường giao thông chính, các kênh chính. Nhà ở quay mặt ra lộ, kênh.

· Không gian ở dạng tuyến là một lớp nhà với kích thước lô đất phù hợp, phía trước tận dụng đất đào kênh làm nền đường và nền nhà, phần đất còn thiếu để tôn nền nhà có thể đào ao phía sau nhà để đắp nền.

- Phát huy, khai thác các chi tiết kiến trúc truyền thống và vật liệu địa phương mới.
- Trên tuyến dân cư ngoài định hướng quy hoạch đất ở, cho phép bố trí đan xen phát triển các mô hình thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái cộng đồng... Đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và sự thống nhất của UBND thành phố.
- Đối với các khu vực phát triển nông nghiệp vùng chuyên canh khóm, cây ăn trái khuyến khích đầu tư các mô hình dịch vụ phục vụ phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng. Tại các vị trí khác dọc theo tuyến dân cư: Sông Nước Đục, đường Giải Phóng được định hướng quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái cộng đồng, một vài vị trí trên tuyến dân cư ngoài định hướng quy hoạch đất ở, cho phép bố trí đan xen phát triển các mô hình thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh, kho, nhà máy... Đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và sự thống nhất của UBND thành phố.

Giải pháp đặt ra là: Điều chỉnh khu chức năng, ưu tiên tối đa cho việc bố trí các công trình dịch vụ công cộng và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật. Xây mới hoặc mở rộng một số công trình, vị trí và diện tích đất xây dựng phù hợp với tính chất và yêu cầu sử dụng; Tăng cường các giải pháp cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường; Tận dụng kênh rạch làm hệ thống giao thông.
* Định hướng quy hoạch 27 tuyến dân cư trên cơ sở dân cư tập trung dọc các tuyến đường và kênh rạch chính trong Xã như sau:

BẢNG THỐNG KÊ CÁC TUYẾN DÂN CƯ
	STT
	TUYẾN DÂN CƯ
	DIỆN TÍCH
 (HA) 
	Điểm đầu
	Điểm cuối

	
	
	
	
	

	1
	Đ. Giải Phóng
	17,60
	kênh Mới
	Ranh TT xã

	2
	Đ. Sông nước Đục
	19,70
	Xã Tân Tiến
	ĐT 925

	3
	Đ. Đồng Khởi
	14,10
	kênh Xáng Hậu
	ranh Qh TT xã

	4
	Đ. Xáng Hậu
	12,40
	Ranh Phường 3
	Đường K. Mới

	5
	Đ. Đông Kênh Mới
	18,70
	kênh Xáng Hậu
	Đường Giải Phóng

	6
	Đ. Xà Tón ( Bờ Tây)
	16,60
	Kênh Đê
	kênh Xáng Hậu

	7
	Đ. Xà Tón ( Bờ Đông)
	16,80
	Kênh Đê
	kênh Xáng Hậu

	8
	Đ. Cái Sình ( Bờ Tây)
	11,10
	kênh Xáng Hậu
	ranh Qh TT xã

	9
	Đ. Cái Sình ( Bờ Đông)
	13,40
	kênh Xáng Hậu
	ranh Qh TT xã

	10
	Đ. Ông Cả ( Bờ Bắc)
	7,50
	Đ. Đồng Khởi
	Đường Giải Phóng

	11
	Đ. Ông Cả ( Bờ Nam)
	9,20
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	Đường Giải Phóng

	12
	Đường C1
	6,02
	Đường Giải Phóng
	K Cái Su

	13
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	10,40
	kênh Xáng Hậu
	Đ. Ông Cả

	14
	Đ. Bắc Cái Su
	10,50
	Đ. Ông Cả
	TT xã

	15
	Đ. Nam Cái Su
	4,10
	Đ. Ông Cả
	TT xã

	16
	Đ. Kênh Bà Tư
	6,50
	Đ.Đồng Khởi
	Đ. Trường Học

	17
	Đ. Kênh Hoàng Đẹp
	3,00
	kênh Bà Tư
	Ranh nghĩa trang

	18
	Đ. Trường Học
	7,50
	Đ. Đồng Khởi
	Ranh Phường 3

	19
	Đ. Xẻo Xu
	4,16
	Ranh Qh TT xã
	Ranh Phường 3

	20
	Đ. Trâm Bầu
	5,11
	kênh Mới
	Kênh Xà Tón

	21
	Đ. Lung Lá
	3,52
	Đường K. Mới
	Kênh Xà Tón

	22
	Đ. Bắc Cựa Gà
	4,80
	Kênh Xà Tón
	Đ. Kênh Chủ Chẹt

	23
	Đ. Nam Cựa Gà
	4,80
	Kênh Xà Tón
	Đ. Kênh Chủ Chẹt

	24
	Đ. Bắc Kênh Út Chới
	3,80
	Kênh Xà Toán
	kênh Mới

	25
	Đ. Nam Kênh Út Chới
	3,80
	Kênh Xà Toán
	kênh Mới

	26
	Đ. Kênh Đê
	13,40
	kênh Mới
	Đường Giải Phóng

	27
	Đ. Ba Tường
	4,49
	kênh Mới
	Đ. Sông nước Đục

	 
	Tổng cộng
	253,00
	 
	 


3.3. Giải pháp xây dựng và kiến trúc nhà ở:

a. Đối với khu dân cư khu vực Trung tâm xã.

Quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết Trung tâm xã.
2.2. Đối với khu dân cư dọc kênh & tuyến giao thông xã, có nền đất thấp:

- Tôn nền cục bộ cao độ ≥1,6m. Sử dụng kết cấu nhẹ, dễ tháo lắp, di chuyển khi có lũ, phải đảm bảo an toàn. 

- Cây trồng phù hợp với vùng lũ lụt để bảo vệ đất và chống sói lở.

- Chiều cao sàn nhà tính từ mặt đất đã được quy hoạch, đối với nhà trên cánh đồng ngập nước: 1,5m - 1,7m.

- Kết cấu, vật liệu: Kết cấu chịu lực: Thép hoặc bêtông; Kết cấu bao che: Bê tông nhẹ, gạch rỗng, vật liệu địa phương…; Kết cấu mái: Hệ khung thép, nhiều lớp, khẩu độ nhỏ; Vật liệu lợp: Tole hoặc vật liệu địa phương.

- Nhà ở đối với hộ nông nghiệp: Xây dựng nhà 1-3 tầng, có đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt. Xây dựng vệ sinh tự hoại phù hợp với điều kiện sinh hoạt. Mỗi lô đất có diện tích khuyến khích khoảng 300m2 ÷ 400m2 (Đối với hộ thương mại dịch vụ 150m2/hộ).

- Nhà ở hộ thuần nông (Nhà vườn): Khuyến khích cải tạo lại nhà cho thông thoáng, sạch sẽ, cao ráo. Tổ chức lại mặt bằng phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Xây dựng vệ sinh tự hoại phù hợp với điều kiện sinh hoạt. Có vườn bao quanh nhà. Mỗi lô đất có diện tích khoảng 1.000 – 1.500m2.

- Khu vệ sinh được tách riêng khỏi khu vực ở. Sử dụng bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại. Trường hợp không thể thiết kế bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại thì sử dụng hố xí hai ngăn nhưng phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

- Chuồng trại chăn nuôi gia súc- gia cầm trong lô đất ở (nếu có) phải đặt cách xa nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m, cuối hướng gió và phải có hố chứa phân, rác, thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Khoảng lùi xây dựng nhà ở tuyến dân cư: Cách chỉ giới đường đỏ ≥10m.

- Giải pháp kết cấu phải đảm bảo an toàn, bền vững. Kết hợp sử dụng vật liệu truyền thống với vật liệu hiện đại. 
7. Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn và mô hình phục vụ sản xuất:

a. Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn: 

Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn định hướng quy hoạch tập trung đặt trên tuyến đường Đồng Khởi cạnh trạm bơm kênh Bà Tư, vị trí Khu chức năng thuận tiện trong việc tiếp cận thủy bộ.

 Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn này dự kiến phát triển thành nơi tập trung thu mua, nhà máy chế biến, kho bảo quản nông sản cho xã.
Khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn cần đầu tư quy mô khoảng 500m2 . Tùy theo nhu cầu và giai đoạn phát triển kinh tế hình thành một số khu chức năng mới có vị trí linh hoạt tùy thuộc nhu cầu đầu tư, phù hợp mục đích sử dụng đất, cụ thể được sự thống nhất của UBND thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá thượng hiệu sản phẩm nông sản địa phương qua các kênh truyền hình, quảng cáo và các phương tiện truyền thông, hội chợ. 

b. Mô hình phục vụ sản xuất

Tăng cường thực hiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất có hiệu quả bằng việc chú trọng hình thành các câu lạc bộ, tổ hợp tác và hợp tác xã. 
Đồng thời cử nông dân đi học, đi tập huấn và tổ chức hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao trình độ người dân, tăng tỷ lệ lao động có chuyên môn phục vụ tốt mô mình sản xuất tập trung, tiên tiến phát triển bền vững.

Hình thành mô hình:
+ Hợp tác xã khóm, lúa,..

+ Tổ hợp tác trồng cây ăn trái.

II. QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
1. Quy chế xây dựng và kiến trúc công trình Khu đô thị Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khu vực Đồ án quy hoạch Trung tâm xã Hỏa Lựu
* Khu đô thị Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh:

Các công trình xây dựng: Quản lý theo Quy định quản lý Quy hoạch Khu đô thị Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh.
* Đồ án quy hoạch Trung tâm xã Hỏa Lựu:

Các công trình xây dựng: Quản lý theo Quy định quản lý Khu vực đồ án Quy hoạch trung tâm xã Hỏa Lựu.
2. Quy chế xây dựng và kiến trúc nhà ở trên các cụm tuyến dân cư còn lại

2.1. Giải pháp xây dựng và kiến trúc nhà ở. 

a) Nhà ở khu vực Trung tâm xã nhà ở liên kế xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết.
b) Nhà ở theo tuyến: Đối với khu dân cư dọc kênh & tuyến giao thông xã, có nền đất thấp. Trên tuyến dân cư ngoài định hướng quy hoạch đất ở, cho phép bố trí đan xen phát triển các mô hình thương mại, dịch vụ, kho chứa hàng hóa, du lịch sinh thái cộng đồng... Đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế và sự thống nhất của UBND thành phố.
c) Kết cấu, vật liệu: Kết cấu chịu lực: Thép hoặc bêtông; Kết cấu bao che: Bê tông nhẹ, gạch rỗng, vật liệu địa phương…; Kết cấu mái: Hệ khung thép, nhiều lớp, khẩu độ nhỏ; Vật liệu lợp: Tôn hoặc vật liệu địa phương.

d) Nhà ở liên kế (tuyến dân cư): Xây dựng nhà 1-3 tầng, có đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt. Xây dựng vệ sinh tự hoại phù hợp với điều kiện sinh hoạt.

e) Nhà ở đối với hộ nông nghiệp: Xây dựng nhà 1-3 tầng, có đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt. Xây dựng vệ sinh tự hoại phù hợp với điều kiện sinh hoạt. Mỗi lô đất có diện tích khuyến khích khoảng 300m2 ÷ 400m2 (Đối với hộ thương mại dịch vụ 150m2/hộ).

g) Nhà ở đối với hộ thuần nông: Xây dựng nhà 1-3 tầng, khuyến khích cải tạo lại nhà cho thông thoáng, sạch sẽ, cao ráo. Tổ chức lại mặt bằng phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Xây dựng vệ sinh tự hoại phù hợp với điều kiện sinh hoạt. Có vườn bao quanh nhà. Mỗi lô đất có diện tích khoảng 1.000m2 ÷ 1.500m2.

h) Khu vệ sinh được tách riêng khỏi khu vực ở. Sử dụng bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại. Trường hợp không thể thiết kế bể xí tự hoại hoặc bán tự hoại thì sử dụng hố xí hai ngăn nhưng phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

i) Chuồng trại chăn nuôi gia súc- gia cầm trong lô đất ở (nếu có) phải đặt cách xa nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m, cuối hướng gió và phải có hố chứa phân, rác, thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

*  Các chỉ tiêu kiến trúc: Chỉ giới xây dựng, tầng cao, cốt xây dựng.
- Mật độ xây dựng: Theo Quy chuẩn xây dựng.

- Chỉ giới xây dựng: 

- Đối với các tuyến đường cấp A, B, C chỉ giới xây dựng cách chỉ giới đường đỏ ≥10m. (Riêng các tuyến đường dân sinh, đường phát sinh mới chỉ giới xây dựng theo Công văn 745/UBND-XD ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh). 

- Chỉ giới xây dựng: Hàng rào khuyến khích xây dựng cách mép đường tối thiểu ≥1,5m.

- Ban công được vươn ra 1,2m so với chỉ giới xây dựng.
- Tầng cao xây dựng: Đối với tuyến đường dọc theo tuyến đường từ cấp V, A, B, C chiều cao: Từ 01 ÷ 03 tầng.

- Chiều cao tầng: Tầng 1 là 4,2m; từ tầng 2 trở lên là 3,6m.

- Cao độ nền xây dựng: + 2,15m so với cao độ Nhà nước.

2.2. Các công trình công cộng Văn hoá, Giáo dục, Y tế… 

Trường hợp cải tạo chỉnh trang mà không tăng mật độ xây dựng và tầng cao thì giữ nguyên theo hiện trạng. Trường hợp tăng mật độ xây dựng hoặc tầng cao hoặc phá đi xây lại phải tuân thủ như sau:
a) Mật độ xây dựng tối đa 40%.

b) Hệ số sử dụng đất khoảng: 1,2 lần. (Khi thiết kế chi tiết tùy theo kiến trúc công trình, độ vươn ban công tính toán hệ số sử dụng đất cho phù hợp).

b) Tầng cao xây dựng từ 01 đến 03 tầng.


c) Chiều cao tầng 1: 3,9m÷4,2m, các tầng còn lại cao 3,6m. Cao độ nền tầng trệt hoàn thiện ≥+2,5m (cao độ Nhà nước). Tùy theo kiến trúc công trình chiều cao và cao độ nền xây dựng công trình xem xét cho phù hợp với kiến trúc dự án đảm bảo chiều cao xây dựng tối đa của công trình ≤ 15m so với đỉnh gờ bó vỉa.

d) Chỉ giới xây dựng: Lùi vào ≥10m so với chỉ giới đường đỏ.

e) Cao độ nền xây dựng: ≥+ 2,15m so với cao độ Nhà nước.

2.3. Quy định về khu vực cấm xây dựng; phạm vi bảo vệ, hàng lang an toàn công trình.

Quản lý theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc Ban hành Quy định về hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch; hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (hoặc theo Quy định hiện hành của UBND tỉnh). Trong hành lang bảo vệ sông, kênh rạch không được thực hiện xây dựng trái phép nhà, lều quán hoặc các công trình khác trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch. Để vật liệu, phương tiện, thiết bị, hàng hóa hoặc các chất thải khác gây sạt lở bờ.

III. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2035
- Quy mô diện tích tự nhiên toàn xã: 1.698,29 ha

	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ

	
	
	
	
	
	

	I
	Đất nông nghiệp
	 
	999,65
	58,86%
	

	 
	Đất trồng lúa
	LUC
	589,19
	 
	

	 
	Đất trồng cây hàng năm 
	HNK
	261,20
	 
	

	 
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	146,47
	 
	

	 
	Đất nông nghiệp khác
	NNK
	2,79
	 
	

	II
	Đất xây dựng
	 
	678,26
	39,94%
	

	1
	Đất ở
	
	 
	 
	

	 
	Đất ở Trung tâm xã
	ODT
	10,56
	 
	

	 
	Đất ở theo tuyến dân cư 
	ONT
	282,50
	 
	

	2
	Đất công cộng
	TSC, DYT,
DGD, VH, TTHC
	4,94
	 
	

	3
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	DTT, DKV
	1,98
	 
	

	4
	Đất tôn giáo
	TON
	0,66
	 
	

	5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	SKK,SKN,SKC,
	66,9
	 
	

	6
	Đất xây dựng các chức năng khác
	TSC,DYT,
DGD,…TMD
	1,83
	 
	

	7
	Đất dự trữ phát triển 
	DTPT
	128,9
	 
	

	8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 
	

	-
	Đất giao thông
	DGT
	83,7
	 
	

	-
	Đất nghĩa trang
	ND
	10,05
	 
	

	-
	Đất hạ tầng kỹ thuật khác
	DNL,DBV
	0,04
	 
	

	-
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	DTL, PNK
	86,00
	 
	

	9
	Đất Quốc phòng, an ninh
	CQP, CA
	0,20
	 
	

	III
	Đất khác
	 
	20,38
	1,20%
	

	1
	Đất sông ngòi kênh rạch, suối 
và mặt nước chuyên dùng
	SON, MNC
	20,38
	 
	

	 
	Tổng cộng
	 
	1.698,29
	100%
	


IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. GIAO THÔNG

1.1 Giao thông bộ:

1.1.1 Giao thông đối ngoại:

Tuyến giao thông đối ngoại chính: Tuyến Quốc lộ 61C là tuyến giao thông đối ngoại kết nối xã với thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. 

Định hướng quy hoạch xây dựng Tuyến đường nối Quốc lộ 61C với đường Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá- Bạc Liêu và tuyến đường Tỉnh 925D là các tuyến góp phần phát triển hạ tầng giao thông cho xã nói riêng và toàn Tỉnh và thành phố nói chung.
1.1.2 Giao thông đối nội: 

Để đạt được tiêu chí nông thôn mới nâng cao về giao thông từ nay đến năm 2035 hệ thống giao thông đường bộ được định hướng trên cơ sở cải tạo lại các tuyến giao thông hiện hữu, kết hợp với việc xây dựng mới một số đoạn tuyến tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, quy mô mặt cắt theo quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Theo Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/7/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025”, như sau:

	Các chỉ tiêu chủ yếu
	Loại đường

	
	Đường huyện 

theo QH chung

cấp IV, V


	Đường cấp A

Xã - Ấp

Ấp - Ấp
	Đường cấp B Ấp - Ấp

Ấp - Xóm
	Đường cấp C

Ấp – Xóm

Xóm - Xóm

Ấp – Đồng ruộng

	Bề rộng mặt đường (m)
	7
	3,5
	3,5 (3)
	3,0 (2)

	Bề rộng nền đường (m)
	10
	6,5
	5,0 (4)
	4 (3)


- Các loại kết cấu mặt đường chủ yếu:

+ Đường cấp V: Là đường láng nhựa hoặc bê tông xi măng tùy khả năng kinh phí để làm kết cấu đường (liên hệ giữa xã với xã, xã với huyện).

+ Đường cấp A: Là đường láng nhựa hoặc bê tông xi măng tùy khả năng kinh phí để làm kết cấu đường (liên hệ giữa xã với ấp, ấp với ấp).

 + Đường cấp B: Là đường láng nhựa hoặc bê tông xi măng tùy khả năng kinh phí để làm kết cấu đường (liên hệ giữa ấp với ấp, ấp với xóm).

+ Đường cấp C: Là đường bê tông xi măng, tùy khả năng kinh phí để làm kết cấu đường (liên hệ giữa ấp với xóm, đường ra đồng ruộng).

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH GIAO THÔNG

	STT
	Tên Đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Cấp thiết 
kế đường
	Kích thước

	
	
	
	
	
	Ch.d (km)
	Lề (m)
	Bề rộng 
QH (m)
	Lề (m)
	Lộ giới (m)
	DT đất 
L.giới (ha)

	1
	Quốc Lộ 61C
	Phường 3
	R.Tân Tiến
	QL
	4,48
	7+7+9+11+3+11+9+7+7
	71
	31,81

	2
	Đường nối QL61C
 với Cao tốc 
	Quốc Lộ 61C
	Cao tốc
	QL
	1,55
	7+7+9+11+3+11+9+7+7
	71
	11,01

	3
	Đ Nguyễn Chí Thanh (QHC)
	QL61C
	Kênh Xáng Hậu
	Đô thị
	0,65
	6+10,5+2+10,5+6
	35
	2,28

	4
	Đường Tỉnh 925D
	R.xã Tân Tiến
	R.Huyện Vị Thủy
	ĐT
	3,2
	1,5
	7
	1,5
	10
	3,20

	5
	Đ Nguyễn Chí Thanh hiện hữu
	QL61C
	Kênh Xáng Hậu
	V
	0,65
	5
	7
	5
	17
	1,11

	6
	Đ. Huyện ĐH.09
	Đ. Đồng Khởi
	Ranh phường 3
	V
	0,75
	1,5
	7
	1,5
	10
	0,75

	7
	Đ. Giải Phóng
	kênh Mới
	Ranh TT xã
	V
	3,58
	1,5
	7
	1,5
	10
	3,58

	8
	Đ. Sông nước Đục
	Xã Tân Tiến
	ĐT 925
	V
	4,28
	1,5
	7
	1,5
	10
	4,28

	9
	Đ. Đồng Khởi
	kênh Xáng Hậu
	ranh Qh TT xã
	V
	3,7
	1,5
	7
	1,5
	10
	3,70

	10
	Đ. Xáng Hậu
	Ranh Phường 3
	Đường K. Mới
	B
	3,78
	0,75
	3,5
	0,75
	5
	1,89

	11
	Đ. Đông Kênh Mới
	kênh Xáng Hậu
	Đường Giải Phóng
	B
	4,19
	0,75
	3,5
	0,75
	5
	2,10

	12
	Đ. Xà Tón ( Bờ Tây)
	Kênh Đê
	kênh Xáng Hậu
	B
	3,66
	0,75
	3,5
	0,75
	5
	1,83

	13
	Đ. Xà Tón ( Bờ Đông)
	Kênh Đê
	kênh Xáng Hậu
	C
	3,66
	0,5
	3
	0,5
	4
	1,46

	14
	Đ. Cái Sình ( Bờ Tây)
	kênh Xáng Hậu
	ranh Qh TT xã
	B
	2,4
	0,75
	3,5
	0,75
	5
	1,20

	15
	Đ. Cái Sình ( Bờ Đông)
	kênh Xáng Hậu
	ranh Qh TT xã
	C
	2,4
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,96

	16
	Đ. Ông Cả ( Bờ Bắc)
	Đ. Đồng Khởi
	Đường Giải Phóng
	B
	2,24
	0,75
	3,5
	0,75
	5
	1,12

	17
	Đ. Ông Cả ( Bờ Nam)
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	Đường Giải Phóng
	C
	2,13
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,85

	18
	Đường C1
	Đường Giải Phóng
	K Cái Su
	C
	1,25
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,50

	19
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	kênh Xáng Hậu
	Đ. Ông Cả
	C
	2,2
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,88

	20
	Đ. Bắc Cái Su
	Đ. Ông Cả
	TT xã
	C
	1,25
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,50

	21
	Đ. Nam Cái Su
	Đ. Ông Cả
	TT xã
	C
	1,18
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,47

	22
	Đường Kênh 60
	Đ. Đồng Khởi
	Kênh Trường học
	C
	1,8
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,72

	23
	Đ. Kênh Bà Tư
	Đ.Đồng Khởi
	Đ. Trường Học
	C
	1,4
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,56

	24
	Đ. Kênh Hoàng Đẹp
	kênh Bà Tư
	Ranh nghĩa trang
	C
	0,7
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,28

	25
	Đ. Trường Học
	Đ. Đồng Khởi
	Ranh Phường 3
	C
	1,5
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,60

	26
	Đ. Xẻo Xu
	Ranh Qh TT xã
	Ranh Phường 3
	A
	0,85
	1,5
	3,5
	1,5
	6,5
	0,55

	27
	Đ. Trâm Bầu
	kênh Mới
	Kênh Xà Tón
	C
	1,29
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,52

	28
	Đ. Lung Lá
	Đường K. Mới
	Kênh Xà Tón
	C
	0,82
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,33

	29
	Đ. Bắc Cựa Gà
	Kênh Xà Tón
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	C
	1,1
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,44

	30
	Đ. Nam Cựa Gà
	Kênh Xà Tón
	Đ. Kênh Chủ Chẹt
	C
	1,1
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,44

	31
	Đ. Bắc Kênh Út Chới
	Kênh Xà Toán
	kênh Mới
	C
	0,85
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,34

	32
	Đ. Nam Kênh Út Chới
	Kênh Xà Toán
	kênh Mới
	C
	0,85
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,34

	33
	Đ. Kênh Đê
	kênh Mới
	Đường Giải Phóng
	C
	2,9
	0,5
	3
	0,5
	4
	1,16

	34
	Đ. Ba Tường
	kênh Mới
	Đ. Sông nước Đục
	C
	1,04
	0,5
	3
	0,5
	4
	0,42

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	69,38
	 
	 
	 
	 
	82,16


1.2 Giao thông thủy: 

· Hiện tại hệ thống kênh rạch trên địa bàn xã vẫn còn phục vụ tốt cho việc lưu thông thủy. Tuy nhiên hàng năm lũ về thường gây bồi lắng và hiện tượng lục bình phát triển quá mức trên các con sông kênh rạch. Vì vậy, để tiếp tục phát huy thế mạnh của hệ thống giao thông thủy trên địa bàn xã cần nạo vét hệ thống kênh rạch thường xuyên và xử lý lục bình bằng phương pháp vớt hoặc phun thuốc.

· Trong tương lai cần xây dựng và cải tạo lại hệ thống bến thuyền, tổ chức các tuyến đường thủy nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và du lịch, phát triển thêm các loại phương tiện đường thủy kết hợp thuận tiện giao thông bộ nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho nhân dân.

2. THỦY LỢI

Quy hoạch hệ thống kênh mương và nạo vét hệ thống kênh mương hiện hữu (cải tạo và bố trí cống, đập bê tông ngay đầu kênh) nhằm chủ động điều tiết nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phương án chống mặn xâm nhập

Đầu tư xây dựng mới trạm bơm điện trên các kênh phục vụ tưới cây trồng chủ lực theo hình thức tiên tiến, tiết kiệm nước. Phát triển thủy lợi trong các giai đoạn tiếp theo cần tập trung hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi đồng thời từng bước kiên cố hoá bờ bao chống lũ với mục tiêu kiểm soát lũ có hiệu quả để bảo vệ lúa Đông Xuân sớm và lúa Thu đông, vườn cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, khu dân cư, bảo vệ hệ thống công trình hạ tầng cơ sở, đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản, phục vụ sinh hoạt cho người dân.

3. SAN NỀN, THOÁT NƯỚC MƯA
3.1.  Phương án thiết kế san nền:


- Để đảm bảo các công trình không bị ngập vào mùa mưa, giải pháp san nền chủ yếu là tôn nền vượt qua cao độ đỉnh lũ lớn nhất hàng năm từ 0,3 - 0,5m. Cụ thể trên địa bàn xã Hỏa Lựu cần cao độ san lấp ≥ +1.60 (Hệ cao độ Hòn Dấu).


- Đối với khu dân cư hiện hữu, giữ nguyên cao độ nền xây dựng hiện trạng. Khi tiến hành cải tạo, xây dựng mới chỉ san lấp đạt cao độ ≥ +1.60 theo hệ cao độ Hòn Dấu và không làm ảnh hưởng đến việc thoát nước của khu vực xung quanh. 


- Đối với các khu xây dựng mới, tiến hành đắp đất tôn nền đạt cao độ xây dựng ≥ +2.50  (Hệ cao độ Hòn Dấu).


- Các công trình công cộng như: nhà văn hóa thôn, nhà trẻ, trường học, trạm y tế .v.v. cần cần xây dựng tập trung thành một quần thể và tôn nền vượt qua cao độ đỉnh lũ lớn nhất hàng năm từ 0,3 - 0,5m (cần đảm bảo >+2.50m theo hệ cao độ Hòn Dấu). Đây sẽ là nơi dân cư đến trú ẩn trong trường hợp có hiện tượng bất thường về thời tiết.

3.2.  Quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa:


- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải sinh hoạt, nước mưa theo hệ thống cống thoát trực tiếp ra sông rạch theo hướng ngắn nhất.


- Chia nhỏ các lưu vực thoát nước, xây dựng các tuyến thoát nước ngắn thoát nhanh ra các kênh mương thủy lợi.


- Kết cấu: sử dụng mương nắp đan, kết hợp mương xây hở, vật liệu xây dựng có thể sử dụng gạch, đá.

3.3.  Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khác:

Để đối phó với các hiện tượng thiên tai như giông, phần lớn các công trình cấp 4 thường bị hư hỏng như: tốc mái, sụp đổ nhà. Trong tương lai các công trình nên xây dựng kiên cố có gác lửng hoặc nhà tầng để có thể chống lại các hiện tượng thiên tai bất lợi, đồng thời có thể cất giữ những thứ có giá trị lên đó khi mực nước dâng cao đột biến.

4. CẤP NƯỚC

4.1. Tiêu chuẩn thiết kế:

·  QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

· TCVN 33 – 2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống;

· Nước sinh hoạt: 80lít/người.ngày

· Nước công cộng: 10%  nước sinh hoạt

· Nước công nghiệp, dịch vụ: 10%  nước sinh hoạt

· Nước dự phòng, rò rỉ: 12% tổng nhu cầu.

· Nước bản thân nhà máy: 8% tổng nhu cầu.

4.2.  Nhu cầu dùng nước:
Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước

	STT
	Các loại nước
	Năm 2025,
dân số xã (người):
	7.000
	Năm 2030,
dân số xã (người):
	7.300
	Năm 2035,
dân số xã (người):
	7.640

	 
	 
	Tiêu chẩn
	Qm3
/ngày
	Tiêu chẩn
	Qm3
/ngày
	Tiêu chẩn
	Qm3
/ngày

	1
	Sinh hoạt (Qsh)
	80 lit/ng; k=0,9
	    5.040 
	80 lit/ng; k=0,9
	    5.256 
	80 lit/ng; k=0,9
	    5.501 

	 
	 
	lít/người
	 
	lít/người
	 
	lít/người
	 

	2
	Công công, 
dịch vụ (Qcc)
	10%
	       504 
	10%
	       526 
	10%
	       550 

	 
	 
	Qsh
	 
	Qsh
	 
	Qsh
	 

	3
	Công nghiệp
địa phương (Qcn)
	10%
	       504 
	10%
	       526 
	10%
	       550 

	 
	 
	Qsh
	 
	Qsh
	 
	Qsh
	 

	4
	Dự phòng,
rò rỉ (Qdp)
	15%
	       756 
	15%
	       788 
	15%
	       825 

	 
	 
	Q1-3
	 
	Q1-3
	 
	Q1-3
	 

	5
	Bản thân
nhà máy (Qnm)
	8%
	       403 
	8%
	       420 
	8%
	       440 

	 
	 
	Q1-4
	 
	Q1-4
	 
	Q1-4
	 

	 
	Tổng cộng
	Hệ số sử dụng không điều hòa kng=1,5
	7.208
	Hệ số sử dụng không điều hòa kng=1,5
	7.516
	Hệ số sử dụng không điều hòa kng=1,5
	7.866



Nhu cầu sử dụng nước: + Năm 2025 là 7.208 m3/ngày.đêm

                                          + Năm 2030 là  7.516 m3/ngày.đêm

 



         + Năm 2035 là  7.866 m3/ngày.đêm

4.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước:  

Hệ thống cấp nước:
Nguồn nước cấp từ nhà máy nước thành phố Vị Thanh.
Trạm cấp nước: Giữ lại trạm cấp nước hiện đang vận hành.

Hệ thống cấp nước: giữ lại tuyến hiện trạng
5. CẤP ĐIỆN

5.1. Tiêu chuẩn thiết kế:
Quy hoạch hệ thống cấp điện dựa trên các tài liệu sau:

- Bản đồ quy hoạch cấp điện chung TL:1/500 - 1/2000.

- TCXDVN 394 2007 tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trang bị điện trong công trình xây dựng.

- QCXDVN PIII C14 trang bị điện trong công trình.

- TCXD25 1991 đặt đường dẫn điện trong công trình.

- TCXD27 1991 đặt trang thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng.

- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo công trình dân dụng TCXD 16_1986.

- Tiêu chuẩn áp dụng cho cáp ngầm 1 pha và 3pha IEC 60502-2/ TCVN 5935-1995.

- Tiêu chuẩn áp dụng máy biến áp 3pha IEC600 76, TCVN1984_1994.

- Tiêu chuẩn về dây cáp bọc cách điện XLPE điện áp 0,6/1kV TCVN 4766_89.

- Và các văn bản pháp luật về xây dựng nông thôn mới

5.2. Các chỉ tiêu thiết kế: Chỉ tiêu cấp điện được lấy tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng nông thôn mới, theo bộ tiêu chí về nông thôn mới, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt

	Stt
	Danh mục
	Đến năm 2025
	Đến năm 2030
	Đến năm 2035

	1
	Sinh hoạt
	200W/người
	250W/người
	300W/người

	2
	Công cộng
	20% P. sinh hoạt
	20% P. sinh hoạt
	20% P. sinh hoạt

	3
	Tổn hao + Dự phòng
	10% P. sinh hoạt
	10% P. sinh hoạt
	10% P. sinh hoạt

	4
	Chiếu sáng
	0,4-1,2Cd/m2
	0,4-1,2Cd/m2
	0,4-1,2Cd/m2


Bảng dự báo nhu cầu sử dụng điện giai đoạn năm 2021-2030; 2030 -2035
	STT
	Danh mục
	Dân số
	Công xuất( kW)

	
	
	2025
	2030
	2035
	2025
	2030
	2035

	1
	Sinh hoạt
	7.000
	7.300
	7.640
	1.400
	1.825
	2.292

	2
	Công cộng
	 
	 
	 
	280
	365
	458

	3
	Tổn hao+ Dự phòng
	 
	 
	 
	140
	182
	229

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	1.820
	2.372
	2.980


=> Nhu cầu sử dụng điện: 
           + Đến năm 2025 là 1,8 MVA 
                                              
+ Đến năm 2030 là 2,3 MVA.







+ Đến năm 2030 là 2,9 MVA

5.3. Quy hoạch hệ thống cấp điện:  
Hệ thống cấp điện:
Nguồn điện sử dụng hiện tại của xã được cấp từ nguồn điện lưới Quốc gia tuyến trung thế 15-22kv từ trạm biến thế Vị Thủy về thành phố Vị Thanh.

Trạm điện:

- Bên cạnh việc xây dựng hệ thống điện trung thế cần lắp đặt Trạm Biến áp có dung lượng 50KVA, sử dụng trạm treo trên cột.

- Vị trí trạm hạ áp đặt thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt.

- Trạm điện hạ áp và lưới điện trung, cao, hạ áp trong khu vực điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo hành lang và khoảng cách li bảo vệ.

Lưới chiếu sáng:

- Thiết kế hệ thống chiếu sáng đường cho các khu vực trong xã phải đạt chỉ tiêu tối thiểu như sau:

+ Độ chói trung bình trên mặt đường từ 0,2 ÷ 0,4Cd/m.

+ Độ rọi trung bình trên mặt đường từ 5 ÷ 8lux.

- Các đường trong ấp sẽ có hệ thống chiếu sáng để nâng cao mức sinh hoạt và điều kiện an ninh của người dân.

- Tuyến đèn đường đi chung với tuyến hạ thế. Đèn đường là loại đèn Led  công suất từ 50 ÷ 120W, được đặt cao cách mặt đường 5m÷7m.

Công trình đã xây dựng giữ lại:
· Trạm biến áp: Giữ lại trạm biến áp hiện đang vận hành.

· Tuyến trung thế: giữ lại tuyến trung thế

· Tuyến hạ thế: giữ lại tuyến hạ thế.

6. THOÁT NƯỚC THẢI, QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN, NGHĨA TRANG

6.1 Các chỉ tiêu tính toán:

· Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.

· Tiêu chuẩn thoát nước 10%Qsh.

· Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt 0,9kg/người, ngày.

· Tiêu chuẩn đất nghĩa trang 0,04ha/1.000 dân.

6.2  Dự báo khối lượng nước thải, chất thải rắn

	STT
	Các hạng mục
	Tiêu chuẩn
	Dân số
	Khối lượng

	
	
	
	(Người)
	(m3/ngđ)

	
	
	2025
	2030
	2035
	2025
	2030
	2035
	2025
	2030
	2035

	1
	Nước thải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nước thải sinh hoạt
	64 l/ng.ngđ
	64 l/ng.ngđ
	64 l/ng.ngđ
	7.000
	7.300
	7.640
	     448 
	     467 
	     489 

	 
	Công trình công cộng
	10%Qsh
	10%Qsh
	10%Qsh
	 
	 
	 
	       45 
	       47 
	       49 

	 
	TTCN
	8%Qsh
	8%Qsh
	8%Qsh
	 
	 
	 
	       36 
	       37 
	       39 

	 
	Tổng (làm tròn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     529 
	     551 
	     577 

	2
	Chất thải rắn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 (tấn/ngày) 

	 
	Sinh hoạt
	0,9
	0,9
	0,9
	7.000
	7.300
	7.640
	    6,30 
	    6,57 
	    6,88 

	
	
	kg/ng.ngày
	kg/ng.ngày
	kg/ng.ngày
	
	
	
	
	
	

	 
	TTCN
	10%Qsh
	10%Qsh
	10%Qsh
	 
	 
	 
	    0,63 
	    0,66 
	    0,69 

	 
	Tổng (làm tròn)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	    6,93 
	    7,23 
	    7,56 


6.3 Giải pháp thoát nước:

· Tại khu trung tâm xã: quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng. Nước thải được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung được bố trí tại khu Trung tâm xã.

· Tại các tuyến dân cư: nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý cục bộ bằng hầm phân tự hoại đúng quy cách trước khi thải ra sông, rạch gần nhất.

· Đối với các hộ gia đình chăn nuôi, sản xuất: sẽ xây dựng các bể biôga xử lý theo dây chuyền khép kín trước khi thải ra ngoài, tránh gây ô nhiễm môi trường.

· Không xây dựng trạm xử lý nước thải (XLNT).

6.4  Giải pháp thu gom chất thải rắn:

· Khu vực Trung tâm xã: Tại các khu vực công trình công cộng bố trí thùng đựng rác thải, khu vực dân cư tự thu gom rác sinh hoạt và đổ ra xe vào các ngày định kỳ thu gom trong tuần. Duy trì hình thức thu gom rác thông qua dơn vị có chức năng là Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Hậu Giang và tổ thu gom của xã thu gom các khu vực xa trung tâm xã.
· Cần đầu tư thêm thùng rác ở các vị trí phù hợp, tăng mức độ phân rác tại nguồn cao hơn. 
· Các hình thức tiêu hủy rác còn lại như đốt rác thông qua hố bê tông xi măng hoặc chôn lấp hợp vệ sinh sau nhà vẫn duy trì thực hiện.
6.5 Nghĩa trang: 
Trên địa bàn xã không có cơ sở hỏa táng, định hướng xã vẫn sử dụng hình thức hỏa táng cho người mất tại phường VII, thành phố Vị Thanh thông qua Ban hội nghĩa địa người Hoa.
Dự kiến quy hoạch tập trung về nghĩa trang nhân dân cấp thành phố tại ấp Thạnh Phú quy mô theo đồ án quy hoạch là 10,05ha.
V. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
1. Các nội dung quy hoạch có khả năng tác động đến môi trường
Những vấn đề trong nội dung quy hoạch bao gồm việc sử dụng tài nguyên, áp lực phân bố dân cư, phân bố hoạt động kinh tế về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch..., môi trường lưu vực sông, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, thiên tai, lũ lụt...

2. Phạm vi nghiên cứu

Từ những vấn đề nêu trên, các nội dung cần nghiên cứu gồm:

· Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường do tác động của đô thị hóa, phân bố dân cư, hoạt động kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng. Các vấn đề tồn đọng, mục tiêu bảo vệ môi trường, các dự báo môi trường đồ án quy hoạch.

· Tổng hợp đề xuất các vùng bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề về môi trường.

· Phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ đất tự nhiên thuộc địa giới hành chính xã, trong đó bao gồm tất cả các ấp thuộc xã .

3. Thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi quy hoạch:
Nền kinh tế xã hội xã phát triển không ngừng, trên cơ sở triển khai quy hoạch xây dựng sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường, di sản thiên nhiên trên địa bàn xã.

Người dân xã chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, trình độ công nghệ còn hạn chế; vì vậy, mức độ ô nhiễm về đất, nước, không khí chưa nhiều. Song, các chế phẩm hóa học sử dụng trong nông nghiệp, rác thải sinh hoạt chưa được xử lý cũng đang có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường.

Nhìn chung, công tác vệ sinh môi trường đã được chú ý, song nhận thức của cộng đồng dân cư chưa cao nên việc huy động nội lực từng thôn xóm chăm lo vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng lối xóm chưa tốt. Nhiều hộ dân chưa có đủ các công trình vệ sinh (nhà tắm, nhà vệ sinh..); vẫn còn tình trạng chăn nuôi trâu, bò trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh.

Thiên tai và tác động của thiên tai: Hàng năm xã chịu ảnh hưởng bởi tình trạng ngập mặn và nước lũ đầu nguồn. Thỉnh thoảng vài nơi xuất hiện dông lốc cục bộ, phạm vi hẹp và xảy ra bất ngờ.

Trong phạm vi ranh giới quy hoạch không có di sản thiên nhiên nên không cần đánh giá và đề xuất bảo tồn phát huy.

4. Các phương pháp đánh giá:

4.1. Phương pháp thống kê

· Phương pháp này nhằm chọn lọc và xử lý các số liệu giúp cho việc xác định hiện trạng môi trường cũng như xu thế biến đổi môi trường trong khu vực dự án, làm cơ sở cho việc dự báo tác động môi trường khi thực hiện dự án cũng như đánh giá mức độ của tác động.

4.2. Phương pháp danh mục

· Thể hiện môi quan hệ giữa các thông số  môi trường và các hoạt động của dự án. Hoạt động nào gây tác động tiêu cực đến thông số môi trường thì được đánh dấu.

4.3. Phương pháp ma trận

· Bảng Ma trận môi trường là sự phát triển ứng dụng của bảng kiểm tra.

· Một bảng ma trận cũng là sự đối chiếu từng hoạt động của dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân và hậu quả.

4.4. Phương pháp đánh giá nhanh

· Phương pháp đánh giá nhanh là phương pháp đánh giá dựa vào hệ số phát thải ô nhiễm, có hiệu quả cao trong xác định tải lượng, nồng độ ô nhiễm đối với các DA công nghiệp, đô thị, giao thông. Từ đó có thể dự báo khả năng tác động môi trường của các nguồn gây ô nhiễm.

4.5. Phương pháp điều tra khảo sát

· Trên cơ sở các tài liệu về môi trường đã có sẵn tiến hành điều tra, khảo sát khu vực dự án nhằm cập nhật, bổ sung các tài liệu mới nhất cũng như thẩm định hiện trạng môi trường trong khu vực dự án.

4.6. Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

· Phương pháp này xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất tại khu vực dự án.

5. Sự phù hợp quy hoạch với mục tiêu bảo vệ môi trường:

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM có nhiều tác động tích cực đến khu vực nông thôn như: diện mạo nông thôn có chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế xã hội, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa, công trình thủy lợi… ngày càng được đầu tư cơ bản, đồng bộ và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn được cải thiện và ngày càng nâng cao, các hình thức tổ chức sản xuất trong nông thôn ngày càng được đổi mới, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên…

Trong lộ trình quy hoạch 5 năm định hướng 10 năm, Tỉnh đề ra mục tiêu tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của dân cư nông thôn. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đối với các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

6. Nhận dạng các vấn đề môi trường:

6.1. Tác động do phát triển không gian:

· Tại các cụm công nghiệp, khu TTCN, kho bãi, làng nghề phát triển nằm trong khu dân cư hoặc tiếp cận khu dân cư gây ô nhiễm vùng xung quanh.

· Quá trình hình thành, xây dựng, mở rộng khu trung tâm xã, điểm tuyến dân cư tạo nên sức ép về nhà ở, giao thông, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội….

· Lấy đất nông nghiệp phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng công trình, hạ tầng giao thông, phát triển đất ở, đất công nghiệp,…tạo nên sự căng thẳng trong đời sống, công việc của người dân vùng nông thôn.

· Tốc độ phát triển đường giao thông và tốc độ gia tăng các phương tiện giao thông ô tô, xe máy và cơ giới khác đã làm tăng ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn do hoạt động giao thông gây ra.

· Nông thôn phát triển tạo nên sức ép đối với nhu cầu dùng nước và lượng nước thải bẩn sinh hoạt, rác thải… dẫn đến ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên.

6.2. Tác động tiêu cực do phát triển hạ tầng:

· Do hoạt động khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên nước mặt, nước ngầm tiêu hao nguồn tài nguyên nước, dẫn tới hạ thấp mực nước ngầm, ô nhiễm nước dưới đất, thay đổi chế độ thuỷ văn, mực nước ngầm.

· Do hoạt động thải nước tưới tiêu nhiễm thuốc trừ sâu nông nghiệp, nước bẩn sinh hoạt, nước thải công nghiệp, y tế, rác thải sinh hoạt đô thị và rác thải công nghiệp làm phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng môi sinh.

· Do hoạt động chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đặc biệt là san nền gây bụi, gây bẩn đường sá, tiếng ồn san ủi…

· Do hoạt động xây dựng đường sá, cầu, cống, các phương tiện xe đi lại phát sinh khói, bụi, khí thải, tiếng ồn vùng xung quanh.

· Do phát triển hệ thống cấp điện, năng lượng, chiếu sáng, thông tin liên lạc từ nhà máy điện, đường dây đường cáp, trạm đài phát sóng thông tin dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường ở các mức độ khác nhau.

6.3. Tác động do phát triển kinh tế

a. Hoạt động sản xuất tại các làng nghề:

· Nước thải từ các làng nghề chế biến thực phẩm... gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm.

· Ô nhiễm đất do các loại thuốc BVTV, hoá chất từ các làng nghề sản xuất hoa, kiểng, chế biến trái cây.

· CTR phát sinh từ các làng nghề nếu không được thu gom và xử lý cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ cộng đồng.

b. Phát triển du lịch:

Phát triển du lịch sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn nhưng đồng thời sẽ gây ra áp lực lớn đối với tài nguyên và môi trường như:
· Gia tăng nhu cầu cấp nước cho khách du lịch

· Việc quản lý CTR phát sinh từ hoạt động du lịch thường rất khó kiểm soát.

· Suy thoái tài nguyên sinh vật do khai thác để phục vụ du lịch.

c. Phát triển nông nghiệp:

· Sử dụng phân bón, thuốc BVTV, do xây dựng các công trình thuỷ lợi, tưới tiêu...

· Các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm có thể gây ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm đất do phân rác, từ đó gây ra các dịch bệnh cho người và vật nuôi.

· Những tác động tiêu cực do quá trình quản lý, quy hoạch

· Mở rộng đô thị không đầu tư đầy đủ hạ tầng, đô thị hoá nông thôn hiện hữu dẫn tới thiếu các công trình HTKT : giao thông, điện nước, thoát nước vệ sinh môi trường, cây xanh công viên và các dịch vụ công cộng kể cả tệ nạn xã hội cũng phát sinh từ đây.

· Nhiều khu chức năng do thiếu quản lý, không thực hiện theo quy hoạch, để tự phát sinh, lấn chiếm phá vỡ không gian cảnh quan.

· Quy hoạch không sát, thiếu thực tế không khả thi và chưa có quan điểm môi trường, hay đánh giá tác động môi trường đầy đủ ở mỗi dự án đầu tư…

7. Tác động của biến đổi khi hậu

Xã nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng mặn của ĐBSCL nên trong giai đoạn hiện nay chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, biểu hiện thông qua các hiện tượng khí hậu, thời tiết bất  thường, bão và siêu bão, nước sông bị xâm nhập mặn nhất là vào mùa khô.

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn sẽ còn tác động trong nhiều năm nữa và tác động trực tiếp đến xã, đòi hỏi các giải pháp ứng phó trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sinh hoạt, …

8. Dự báo xu hướng môi trường và các giải pháp giảm thiểu

8.1. Môi trường phát triển nông thôn

a. Vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp

· Đối với sản phẩm phụ sau thu hoạch vụ mùa: có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên cần khắc phục vấn đề đổ rác bừa bãi dọc kênh mương.

· Đối với việc sử dụng phân bón, hóa chất BVTV: sự tồn dư của chất BVTV gây ra vấn đề ô nhiễm đất, nước và không khí. Tuy nhiên, khi thực hiện quy hoạch vùng, việc sử dụng hoá chất, phân bón, thuốc BVTV giảm nên tình trạng ô nhiễm môi trường giảm.

· Đối với môi trường chăn nuôi: Hiện trạng chất thải chăn nuôi gia tăng nhanh với khối lượng lớn, nhưng khi thực hiện quy hoạch, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp tập trung là chính và có phương pháp xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh nên ô nhiễm giảm.

b. Ô nhiễm nước tưới trong nông nghiệp

Mức độ ô nhiễm trong nước sông rạch có xu hướng giảm, do thực hiện quy hoạch sẽ áp dụng các giải pháp, ứng dụng phát triển nông nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường.

c. Vấn đề môi trường của các CCN, làng nghề trong các vùng nông thôn

· Gia tăng khối lượng chất thải trong các CCN, làng nghề do sản lượng tăng.

· Diễn biến không khí khu vực CCN, làng nghề: nằm trong giới hạn cho phép, nhưng đang có xu hướng gia tăng khí thải từ các hoạt động sản xuất. Đối với các làng nghề gây ô nhiễm lớn cần có giải pháp di dời ra CCN để giảm thiểu ô nhiễm.

d. Vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn

- Chất lượng nước cấp cho sinh hoạt:



+ Chất lượng nước sông được lấy sử dụng cho cấp nước sinh hoạt đã bị ô nhiễm và ngày càng xấu đi.



+ Chất lượng nước ao hồ nông thôn ngày càng bị ô nhiễm, không đảm bảo các yêu cầu cho sinh hoạt, ao hồ khu vực nông thôn có mức ô nhiễm cao hơn trong khu vực đô thị.

- Gia tăng về khối lượng chất thải:



+ Dự tính đến năm 2030, tổng lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của người dân sẽ tăng lên đáng kể.



+ Việc thu gom rác tại nông thôn chưa được giải quyết triệt để, còn tồn tại nhiều bãi rác chưa hợp vệ sinh gây ô nhiễm mùi, phát sinh ra nước rỉ rác làm ô nhiễm môi trường đất và nước trong khu vực.

e. Vấn đề hạ tầng kỹ thuật:



+ Phát triển hạ tầng giao thông, gia tăng lượng phương tiện giao thông cá nhân.



+ Phát sinh ô nhiễm chủ yếu là hoạt động giao thông vận tải, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

8.2. Môi trường phát triển du lịch sinh thái và khu nghỉ dưỡng.

Diễn biến các vấn đề môi trường do phát triển du lịch sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng:

+ Phá hủy cảnh quan tự nhiên, chất lượng môi trường suy giảm do việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cho các khu du lịch, nghỉ dưỡng.

+ Chất lượng môi trường khu du lịch có xu hướng xấu đi trong tương lai.

8.3. Các biện pháp giảm thiểu:

a. Bảo vệ nguồn nước-môi trường nước

- Nước thải sinh hoạt điểm dân cư cần được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường.

- Có biện pháp khai thác nguồn nước ngầm và bảo vệ nguồn nước mặt như sông rạch hợp lý.

b. Bảo vệ môi trường đất canh tác nông nghiệp

- Sử dụng hợp lý phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật để vừa tăng cường chất đất, bảo vệ các sản phẩm nông nghiệp, đồng thời không làm đất bị chai hoá và các sản phẩm nông nghiệp bị nhiễm độc.

- Xử lý triệt để phân thải sinh hoạt và phân thải của gia súc tránh đất bị ô nhiễm bởi các vi sinh vật gây bệnh. Xử lý và không sử dụng các sản phẩm bền vững trong đất làm yếu cơ cấu lý tính của đất như: nilon và các hợp chất cao phân tử khó phân huỷ khác...

- Trồng cây xanh cách ly các cơ sở sản xuất với các khu dân cư.

- Bảo vệ hệ sinh thái khu vực: Đây là biện pháp rất thiết thực. Quần thể thực vật này rất có ý nghĩa cho sự duy trì và phát triển của các loài động vật trong khu vực và đặc biệt có ý nghĩa tôn tạo cảnh quan môi trường.

c. Bảo vệ môi trường khu dân cư nông thôn

- Tăng cường việc hướng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu, phân hoá học và các hoá chất bảo vệ thực vật từng bước đưa các công trình vệ sinh phù hợp với nông thôn để hạn chế và giảm ảnh hưởng xấu đến môi trường nông thôn.

- Nước thải sinh hoạt tại các cụm dân cư nông thôn sẽ được xử lý bằng phương pháp vi sinh.

- Bắt buộc và hướng dẫn người dân sử dụng nhà vệ sinh có bể phốt.

d. Bảo vệ môi trường văn hóa và sinh thái cảnh quan, quy hoạch của điểm dân cư
- Bảo tồn, tôn tạo các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các gía trị văn hóa mới.

- Giáo dục cộng đồng có ý thức tự nguyện tham gia vào mọi hoạt động xây dựng phát triển điểm dân cư.

* Chú ý các vấn đề trọng tâm như:

• Vệ sinh môi trường, nước sạch nông thôn.

• Nâng cao nhận thức môi trường của cộng đồng.

• Phòng chống ứng phó sự cố ô nhiễm môi trường.

• Quản lý tốt việc chăn thả gia súc, gia cầm hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.

• Xây dựng các giải pháp ứng phó với thiên tai như xói lở, trượt lở, lũ quét.

* Trong quá trình quy hoạch điểm dân cư cần lưu ý thêm đến một số vấn đề như:

• Bom mìn, chất độc hóa học từ thời chiến tranh.

• Các dự án xây dựng không nằm trong hành lang bảo vệ của các đường điện cao thế.

• Tránh các điểm có khả năng xẩy ra sét đánh với tần xuất > 3 lần/năm.

• Có khoảng cách an toàn tới các trung tâm phát xả ô nhiễm như bãi chôn lấp chất thải rắn, khoảng cách an toàn đến khu xử lý nước thải.

- Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới, các thôn, bản văn hóa.

- Tiến tới ngói hóa toàn bộ các nhà tạm tranh tre trên địa bàn xã, kinh phí có thể huy động từ nhiều nguồn: do nhà nước hỗ trợ một phần bằng nguồn kinh phí vay lãi suất thấp từ ngân hàng cho người nghèo và đóng góp công sức, kinh phí của chính quyền và nhân dân địa phương cũng như từ chính gia đình các hộ dân này.

e. Thu gom xử lý chất thải rắn, nước thải

- Tổ chức thu gom chất thải rắn hợp lý tại các khu vực. Chất thải rắn sau khi thu gom và phân loại tại nguồn thải sẽ được đưa đến các khu xử lý chất thải rắn tập trung.

- Tại các điểm dân cư riêng lẻ cần bố trí điểm tập trung chất thải rắn hoặc sử dụng các biện pháp chôn ủ chất thải rắn để phân huỷ yếm khí chất thải rắn, cung cấp phân bón cho nông nghiệp. Các điểm chôn ủ chất thải rắn cần phải được xây dựng và bố trí phù hợp các quy định về vệ sinh môi trường.

- Chất thải bệnh phẩm được xử lý cục bộ tại trạm xá bằng phương pháp đốt ở nhiệt độ cao để đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

 
- Giải pháp thu gom và xử lý nước thải trong quá trình thực hiện các dự án phải chú ý để hệ thống thoát nước thải và nước mưa có thể dễ dàng tách thành hệ thống thoát nước riêng.

- Thực hiện thu gom và phân loại chất thải rắn tại nguồn, xây dựng các khu chôn chất chất thải rắn hợp vệ sinh.

- Khu vực dân cư nông thôn, chất thải rắn cần được thu gom và đưa đến các điểm tập trung sau đó có thể tiếp tục giải quyết bằng các biện pháp sau: tiếp tục vận chuyển về các bãi chôn lấp chất thải rắn. Cần đặc biệt lưu ý không đốt rác có nilon vì một số nơi do trình của bà con khu vực nông thôn còn hạn chế chưa nhận thức được rằng nếu nhiệt độ đốt không tối ưu thì nilon khi cháy có thể phát sinh ra các dẫn xuất dioxin độc hại đối với sức khỏe con người và ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Diện tích bãi chôn lấp chất thải rắn thiết kế đủ cho chôn lấp rác liên tục trong khoảng 20-25 năm. Cần tính đến diện tích dự phòng khi bãi rác cũ đầy.

9. Định hướng bảo vệ môi trường và các vấn đề cần lưu ý


a. Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH xã.

 
-
Các quy hoạch ngành:


+ Sử dụng đất

+ Công nghiệp


+ Nông nghiệp
+ Thương mại dịch vụ


+ Du lịch

+ Giáo dục đào tạo


+ Văn hoá

+ TDTT


+ Đô thị

+ Y tế


+ Giao thông

+ Cấp điện


+ Cấp nước…


Thực hiện đánh giá môi trường  là một giải pháp chiến lược, đi trước, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và bảo đảm phát triển bền vững có hiệu quả nhất. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để phê duyệt chương trình dự án.


b. Các giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường

- Tổ chức quản lý:

+ Xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý tổng hợp môi trường toàn vùng.

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý môi trường các cấp (cấp cơ sở sản xuất, cấp cụm CN, cấp xã).

- Bảo vệ môi trường nước ngầm:

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác và hành nghề khoan giếng khai thác nước ngầm

+ Giáo dục môi trường và nâng cao ý thức BVMT cho cộng đồng.

- Giải pháp bảo vệ môi trường đất:

+ Thực hiện các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững. Quản lý các hệ thống nông nghiệp nhằm đảm bảo có sản phẩm tối đa, đồng thời duy trì độ phì nhiêu của đất.

- Bảo vệ môi trường nước mặt:

+ Cụ thể đối với các tuyến dân cư và cụm CN:

+ Quản lý và giám sát tại các nguồn phát sinh nước thải

+ Quản lý và giám sát chất lượng nước tại nguồn tiếp nhận, khả năng tự làm sạch của chúng.

+ Quản lý, giám sát việc sử dụng thuốc BVTV, phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp

- Giải pháp bảo vệ môi trường không khí và giảm tiếng ồn:

+ Cụm CN cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp BVMT đã được đề ra trong báo cáo ĐTM.

+ Hạn chế và giảm thiểu các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường ở từng cơ sở sản xuất, khu cụm công nghiệp theo hướng áp dụng và đổi mới công nghệ để sản xuất sạch hơn.

- Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp

+ Để giảm thiểu các tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường cần áp dụng biện pháp phòng trừ sâu hại tổng hợp.

c. Chương trình quan trắc và giám sát chất lượng môi trường:

- Đối tượng cần quan trắc

+ Môi trường không khí;

+ Môi trường nước ;

+ Môi trường đất; 

+ Chất thải rắn;

+ Tiếng ồn;

+ Phóng xạ và điện từ.

- Địa điểm quan trắc

Quan trắc tác động môi trường do nguồn ô nhiễm công nghiệp và đô thị (giao thông và sinh hoạt đô thị) gây ra cần tập trung vào các khu đô thị, cụm công nghiệp.

- Tần suất quan trắc

· Môi trường không khí - hàng quý (3 tháng một lần)

· Môi trường nước - hàng quý (3 tháng một lần)

· Môi trường đất - một năm 2 lần

· Chất thải rắn - hàng quý (3 tháng 1 lần)

· Tiếng ồn - hàng quý (3 tháng 1 lần)

· Phóng xạ và điện từ - một năm 2 lần

VI. ĐỀ XUẤT CÁC YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Các khu vực quy hoạch trong địa bàn xã đều thực hiện theo quy chế quản lý quy hoạch cho từng đồ án.
Không khống chế chiều cao xây dựng công trình cho các khu vực còn lại của xã (chiều cao xây dựng tùy theo khả năng tài chính của người dân). 

Mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất được quy định theo từng loại công trình.

Khi thiết kế xây dựng các công trình công cộng, nhà trẻ, trường học… phải chú trọng đến yếu tố thẩm mỹ kiến trúc và hài hòa với cảnh quan thiên nhiên chung quanh. Khoảng lùi xây dựng công trình theo quy định cho từng loại công trình và không nhỏ hơn 10m tính từ chân taluy đường phía trước công trình

Xây dựng các công trình hạ tầng phải đồng bộ, không được chồng lắp, đồng thời phải theo các tiêu chuẩn ngành và tuân thủ theo đồ án quy hoạch được duyệt.

VII. CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI

- Đến thời điểm tháng 6/2023, hiện nay xã Hỏa Lựu đã đạt 16/19 tiêu chí Nông thôn mới (Tiêu chí số 10 về Thu nhập, số 15 về Y tế và số 19 về Quốc phòng An ninh Chưa đạt). Tiêu chí Nông thôn mới nâng cao đến nay đạt 05/19 tiêu chí ( các tiêu chí : 1, 4, 9, 15, 16). Còn 14 tiêu chí chưa đạt (các tiêu chí : 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19).
 ( Theo Báo cáo số:    /BC_UBND ngày 7 tháng 4 năm 2023 của UBND thành phố Vị Thanh về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, mới nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn thành phố Vị Thanh)
- Chi tiết xem mục Hiện trạng các tiêu chí xã nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao.

Phần thứ năm
CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ ĐẠT THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA 
- Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022;

- Tham khảo Suất vốn đầu tư các công trình hiện hữu đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Bảng tổng hợp danh mục các công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ chương trình nông thôn mới xã Hỏa Lựu giai đoạn 2022-2030
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH

	Số TT
	Tên dự án
	Năng lực thiết 
kế
	Nguồn vốn (tỷ đồng)
	Tổng cộng (tỷ đồng)

	
	
	
	Trung ương
	Tỉnh
	Thành phố
	Kêu gọi đầu tư  
	Nhân dân
	

	A
	THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2024-2025
	 
	 
	 
	      33,1 
	         -   
	     20,0 
	       53,1 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	I
	Phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp đường Xà Tón; L=3,6km;R=3,5m
	Cải tạo
	 
	 
	      7,34 
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp đường Ông Cã; L=2,24km;R=3,5m
	Cải tạo
	 
	 
	      5,88 
	 
	 
	 

	3
	Nâng cấp đường Cái Sình; L=2,4km;R=3,5m
	Cải tạo
	 
	 
	      6,30 
	 
	 
	 

	4
	Đầu tư nạo vét kênh cũ  (20% kênh cũ)
	Cải tạo
	 
	 
	      5,00 
	 
	 
	 

	II
	Phát triển các công trình hạ tầng xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Phú
	Cải tạo
	 
	 
	      1,43 
	 
	 
	 

	2
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Đông
	Cải tạo
	 
	 
	      1,43 
	 
	 
	 

	3
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Trung
	Cải tạo
	 
	 
	      1,43 
	 
	 
	 

	4
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Bình
	Cải tạo
	 
	 
	      1,43 
	 
	 
	 

	5
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Thạnh Lợi
	Cải tạo
	 
	 
	      1,43 
	 
	 
	 

	6
	Nhà văn hóa - Khu TT ấp Mỹ 1
	Cải tạo
	 
	 
	      1,43 
	 
	 
	 

	7
	Sửa chữa nhà tạm, bán kiên cố (căn)
	Schửa
	 
	 
	 
	 
	   20,00 
	 

	B
	THỜI GIAN THỰC HIỆN 2025-2035
	 
	 
	    170,3 
	      49,9 
	     22,5 
	     60,0 
	     302,6 

	I
	Phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp đường Đồng Khởi; L=3,7km;R=7m
	N.cấp
	 
	    51,36 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp đường Giải Phóng; L=3,8km;R=7m
	N.cấp
	 
	    52,74 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nâng cấp đường Kênh Mới; L=4,2km;R=3,5m
	N.cấp
	 
	 
	    11,03 
	 
	 
	 

	4
	Đường Xáng Hậu; L=386km;R=3,5m
	X. Mới
	 
	 
	      9,98 
	 
	 
	 

	5
	Đường  Kênh Đê; L=2,9km;R=3m
	X. Mới
	 
	 
	      6,60 
	 
	 
	 

	6
	Đầu tư nạo vét kênh cũ  (30% kênh cũ)
	Cải tạo
	 
	 
	    12,50 
	 
	 
	 

	II
	Phát triển các công trình hạ tầng xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu thể dục thể thao Trung tâm xã
	X. Mới
	 
	 
	      9,10 
	
	 
	 

	2
	Nâng cấp, mở rộng trường Hương Sen
	Cải tạo
	 
	    20,35 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nâng cấp, mở rộng Võ Thị Sáu
	Cải tạo
	 
	    16,75 
	 
	 
	 
	 

	4
	Nâng cấp, mở rộng THCS Nguyễn Viết Xua6m
	Cải tạo
	 
	    29,05 
	 
	 
	 
	 

	6
	Điểm phục vụ bưu chính viễn thông
	X. Mới
	 
	 
	      0,69 
	 
	 
	 

	7
	Làng du lịch khóm cầu Đúc 
	 
	 
	 
	 
	   22,50 
	 
	     22,50 

	8
	Sửa chữa nhà tạm, bán kiên cố (căn)
	Schửa
	 
	 
	 
	 
	   60,00 
	 

	Tổng nguồn vốn đầu tư  (A+B):
	 
	 
	    170,3 
	      83,0 
	     22,5 
	     80,0 
	     355,8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguồn vốn


Theo quyết định số 263/QĐ-TTg  ngày 22 tháng 02 năm 2022 của chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Cơ chế về vốn và nguồn vốn thực hiện chương trình như sau:
Vốn ngân sách trung ương bố trí trực tiếp để thực hiện Chương trình: khoảng 1,6%.
Vốn ngân sách địa phương: khoảng 6,4%
Vốn lồng ghép từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 các Chương trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn nông thôn để hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí NTM: khoảng 9%
Vốn tín dụng (Dư nợ cho vay trên địa bàn các xã trên toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025): khoảng 73%
Vốn doanh nghiệp: khoảng 4,3%.
Huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng: khoảng 5,7%. 

Hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước cho: Xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường giao thông xóm, ấp; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã; xây dựng nhà văn hóa xã, ấp; công trình thể thao ấp; xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư; phát triển sản xuất và dịch vụ; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

Hỗ trợ 100% vốn từ ngân sách nhà nước cho các công tác lập quy hoạch, xây dựng trụ sở cơ quan hành chính.

Phần thứ sáu
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN 

Việc lập Quy hoạch Chung xây dựng Nông thôn mới xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang là rất cần thiết và cấp bách nhằm xây dựng phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa xã hội và môi trường, cũng cố nâng cao chất lượng và vai trò của tổ chức chính trị, từng bước nâng cao đời sống kinh tế xã hội của người dân trong xã.
Xây dựng xã NTM nâng cao là việc làm của Nhà nước và toàn dân, do đó cần tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã về Đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sự thống nhất quan điểm trong toàn Đảng bộ trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng. Trong quá trình xây dựng phát triển phải tuân thủ theo Đồ án quy hoạch được duyệt và Điều lệ quản lý Quy hoạch NTM.

II.  KIẾN NGHỊ

Kiến nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Vị Thanh chỉ đạo các Ngành chức năng có liên quan cân đối, lồng ghép và phân bổ vốn đầu tư thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn xã theo đúng kế hoạch và thời gian đã xác định. UBND thành phố cần ưu tiên tập trung vốn ngân sách thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư. Trước mắt, trong phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư XDCB đề nghị hỗ trợ cho việc lập Điều chỉnh Quy hoạch chung cấp xã, Quy hoạch sản xuất nông nghiệp, Quy hoạch phát trển hạ tầng kinh tế - xã hội – môi trường
Đề nghị các phòng chức năng liên quan, tham mưu và trình UBND thành phố xem xét phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh đến năm 2030.

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh sớm phê duyệt quy hoạch làm cơ sở cho việc triển khai các dự án xây dựng trong đồ án quy hoạch NTM và các công trình khác nhằm nâng chất Nông thôn mới định hướng Nông thôn mới nâng cao cho xã Hỏa Lựu.

Cần Thơ, ngày      tháng   năm 2024
ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH

GIÁM ĐỐC

PHẦN PHỤ LỤC
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